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I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Thiết kế sơ đồ phát triển điện lực Tỉnh Đồng Nai được dựa trên các căn cứ pháp lý sau:
· “Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030” trong văn bản số: 1208/QĐ-TTg  ngày 21 tháng 7  năm 2011 (viết tắt là TSĐ-7).
· Quy phạm trang bị điện theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006.
· Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về việc ban hành : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

· Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2010 có xét đến 2015 đã được Bộ Công Thương phê duyệt

· Quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh thành phố giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015 thuộc khu vực trọng điểm phía Nam đã được Bộ Công thương phê duyệt
· Các quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
· Các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật các công trình điện thuộc khu vực Tỉnh Đồng Nai và lân cận đã được EVN phê duyệt.
II.  MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Đồng Nai là đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Quy hoạch đòi hỏi phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, độ tin cậy, kinh tế trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống; phải phù hợp trước mắt và lâu dài và dựa trên nền của quy hoạch phát triển hệ thống điện chung của cả nước trong TSĐ-7 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Các yêu cầu đối với sơ đồ phát triển điện lực bao gồm:

1. Thừa kế những nghiên cứu trong Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2010 có xét đến 2015 và các dự án đầu tư đã được EVN phê duyệt.
2. Cân đối đủ nguồn cấp điện có dự phòng cho Tỉnh trên cơ sở tiêu dùng điện hiệu quả và tiết kiệm, bảo đảm huy động thuận lợi nguồn cấp điện trong chế độ vận hành bình thường phụ tải max, các trường hợp sự cố và duy tu bảo dưỡng.
3. Phát triển mạng lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng, gắn kết lưới điện của Tỉnh với các tỉnh và Thành Phố lân cận, từng bước hiện đại hoá lưới điện, xây dựng lưới điện phù hợp với Quy hoạch chung của Tỉnh.
4. Sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao cung cấp điện an toàn, ổn định, bảo đảm chất lượng điện năng (điện áp và tần số) cho sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, đặc biệt là khu vực thành phố, thị trấn, các khu công nghiệp và khu đô thị mới.

III.  PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHI LẬP SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Trong quá trình lập Quy hoạch phát triển điện lực, đề án đã sử dụng các phương pháp và các phần mềm chương trình tính toán sau:

1- Dự báo phụ tải theo phương pháp Simple-E, đây là phương pháp dự báo tương quan đa hồi quy đã được áp dụng để tính dự báo cho dự án phát triển điện lực Quốc gia (TSĐ-VII) và các tỉnh, thành phố và đạt kết quả tốt.
2- Phương pháp tìm cấu trúc lưới tốt nhất

Xác định cấu trúc lưới điện cao áp hợp lý và tốt nhất được sử dụng phương pháp chuyên gia: Đề xuất nhiều phương án kết cấu lưới khác nhau ở các giai đoạn, có xem xét tới tương lai xa đến 2020, loại dần các phương án không đạt tiêu chuẩn thiết kế. Các phương án còn lại được tính kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật để bảo đảm khả năng tải điện, mức điện áp ở các chế độ phụ tải max, min và sự cố; tính tổn thất công suất và điện năng các phương án. Tính hàm chi phí tính toán qui về hiện tại, trong đó có xét đến vốn đầu tư, chi phí vận hành hàng năm bao gồm chi phí tổn thất điện năng, quản lý vận hành, khấu hao và duy tu bảo dưỡng. Chọn phương án hợp lý và tốt nhất trên cơ sở phương án có chi phí hiện tại hoá nhỏ nhất, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và có độ tin cậy cung cấp điện cao.
3- Sử dụng các chương trình, phần mềm để tính toán

· Chương trình phân tích hệ thống PSS/E (Power System Simulator for Engineering) của Mỹ. Chương trình PSS/E dùng để nghiên cứu mô phỏng, tính toán các chế độ của hệ thống điện trong chế độ xác lập và phân tích chế độ ổn định động. Chương trình PSS/E còn cho phép xác định dòng ngắn mạch 1 và 3 pha của các nút trong hệ thống và cho phép quy hoạch tối ưu hoá vô công hệ thống.
-  Chương trình tính toán lưới điện trung áp: Đây là chương trình tính tổn thất công suất, điện năng và tổn thất điện áp ở cuối đường dây cho lưới điện có điện áp 15, 22, 35kV, chương trình đã được cải tiến khâu xử lý số liệu đầu vào nhằm giảm thời gian, công sức khi thực hiện tính toán.
IV. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Tiêu chuẩn độ tin cậy cung cấp điện (N-1)

Chế độ làm việc của lưới điện vẫn bảo đảm sau sự cố 1 nguồn cung cấp điện và không bị cắt hay giảm tải, bao gồm:  

- Sự cố một thanh cái của trạm biến áp (đối với trạm có từ 2 thanh cái trở lên và có máy cắt liên lạc)

- Sự cố một máy biến áp bất kỳ trong trạm biến áp.

- Sự cố 1 đường dây có nguồn cấp tới trạm (đối với trạm có từ 2 đường dây tới và có từ 2 thanh cái trở lên có máy cắt liên lạc).

IV.1.  Tiêu chuẩn về độ tin cậy của hệ thống truyền tải 220-110kV
Hệ thống điện 220-110kV được thiết kế đảm bảo sự truyền tải công suất liên tục và ổn định từ trạm nguồn 500kV hay tại các đầu cực máy phát đến các trạm biến áp. Sự truyền tải liên tục và ổn định được đáp ứng cho các khu vực phụ tải quan trọng theo tiêu chí (N-1) có nghĩa là khi hệ thống điện bị thiếu một phần tử do sự cố bất thường hoặc sửa chữa định kỳ, hệ thống điện vẫn luôn đảm bảo truyền tải công suất liên tục và ổn định. Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống truyền tải 220-110kV khu vực Tỉnh Đồng Nai được xem xét như sau:

- Tiêu chuẩn vận hành lưới điện 220-110kV thực hiện theo các quy định trong Thông tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15-4-2010 của Bộ Công Thương về Quy định hệ thống điện truyền tải.

- Cấu trúc lưới 220kV tỉnh Đồng Nai các khu vực thành phố, khu công nghiệp và khu đô thị lớn được thiết kế mạch vòng, các đường dây đều là 2 mạch, mỗi trạm 220kV, 110kV được cấp từ 2 đường dây 110kV trở lên. Khu vực nông thôn, miền núi được thiết kế lưới hình tia.
- Trạm biến áp 220-110kV thiết kế xây dựng mới theo cấu hình cơ bản là 02 máy biến áp chính. Trường hợp đặc biệt khi tại khu vực có mật độ phụ tải cao hoặc không thể bố trí thêm trạm biến áp mới ở khu vực lân cận thì cân nhắc trạm biến áp có nhiều máy biến áp, hoặc có quy mô công suất lớn như khu công nghiệp Nhơn Trạch, Biên Hòa, khu vức Tam Phước-An Phước có nhiều KCN tập trung.  Công suất trạm biến áp 220kV khi thiết kế mới hay cải tạo mở rộng có thể đạt tới 500-800MVA. Các trạm 110kV có công suất đến 2x63 MVA.
- Đường dây 220- 110kV khu vực Tỉnh Đồng Nai sử dụng dây dẫn có tiết diện lớn: Đường dây trên không 220kV dùng dây có tổng tiết diện 400mm2 trở lên; cáp ngầm dùng loại XLPE-1600. Đường dây 110kV dùng dây có tiết diện 240m2 trở lên. Cáp ngầm dùng loại XLPE-1000 đến XLPE-1200. 
- Các trạm 220/110kV xây dựng mới có trạm 110/22kV nối cấp; ở khu vực phụ tải phát triển nhanh, giai đoạn đầu đặt luôn 2 máy biến áp 220/110kV để có thiết bị đồng bộ, tránh được quá tải sau một vài năm vận hành.
- Trạm 220kV, phía 220kV và 110kV chọn sơ đồ hai hệ thống thanh cái có hoặc không có đường vòng để vận hành linh hoạt và an toàn. 
- Trạm 110kV, phía 110kV dùng sơ đồ 1 hệ thống thanh cái có phân đoạn bằng máy cắt hoặc sơ đồ hai hệ thống thanh cái. Các trạm 110kV cấp điện cho các phụ tải quan trọng dùng sơ đồ cầu có đủ 5 máy cắt. Phía 22kV dùng sơ đồ 1 hệ thống thanh cái có phân đoạn bằng máy cắt. Số lộ đường dây 22kV của trạm tuỳ thuộc công suất đặt trạm, trung bình mỗi lộ 22kV tải 4÷12MVA.
- Trong chế độ vận hành bình thường các trạm biến áp 220, 110kV mang tải không lớn hơn 75% công suất định mức để có đủ dự phòng công suất khi sự cố hoặc sửa chữa.
- Đặt bù công suất phản kháng tại các trạm 220kV, 110kV để nâng cao điện áp vận hành, giảm tổn thất, đạt chỉ tiêu cos(φ) tại thanh cái 110kV từ 0,92 ÷ 0,93.
- Khu vực trung tâm thành phố Biên Hòa các khu công nghiệp lớn và khu đô thị mới, xây dựng mới các đường dây 220-110kV dùng cáp ngầm, các trạm 220-110kV dùng công nghệ GIS.
- Các đường dây trên không xây dựng mới hoặc cải tạo sử dụng cột thép nhiều mạch để tiết kiệm đất. Cải tạo nâng cao khả năng tải đường dây trên không có thể dùng dây dẫn loại TACSR có khả năng chịu nhiệt đến 150oC, khả năng tải tăng gấp 1,5 lần so với dây cùng tiết diện thông thường hoặc loại GZTACSR có khả năng chịu nhiệt đến 210oC, khả năng tải tăng gấp 2 lần. 

- Để hạn chế dòng ngắn mạch xuống dưới mức quy định của nhà chế tạo, các mạch vòng 220- 110kV có thể vận hành hở. Tại vị trí hở các mạch vòng, khi có đủ điều kiện có thể đặt thiết bị tự động đóng nguồn dự phòng để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

IV.3.  Tiêu chuẩn thiết kế lưới điện trung áp
- Tiêu chuẩn vận hành lưới điện trung áp thực hiện theo các quy định trong Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30-7-2010 của Bộ Công Thương về Quy định hệ thống điện phân phối.

- Lưới trung áp Tỉnh Đồng Nai vận hành ở cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV  hệ 3 pha 4 dây, trung tính nối đất trực tiếp, thực hiện cải tạo toàn bộ lưới điện 35kV, 15kV sang 22kV, loại bỏ dần các trạm trung gian 35/15kV và 22/15kV trên địa bàn tỉnh.
- Cấu trúc lưới trung áp: Khu vực đô thị thiết kế mạch vòng, vận hành hở, các mạch vòng này có thể được cấp điện từ 2 trạm biến áp 110kV hoặc từ 2 phân đoạn thanh cái của trạm 110kV có 2 máy biến áp. Khu vực nông thôn, miền núi thiết kế lưới hình tia.
    - Tăng cường phân đoạn sự cố các đường trục, các nhánh rẽ lớn bằng các thiết bị Recloser, LBS, DS, LBFCO, FCO…; khu vực thành phố trang bị hệ thống thiết bị bảo vệ, điều khiển hiện  đại.

- Để dự phòng sự cố hay sửa chữa, trong chế độ vận hành bình thường, các đường trục cấp điện cho các phụ tải quan trọng tải không quá 70% công suất tải cho phép của dây dẫn.
- Trong chế độ vận hành bình thường, độ lệch điện áp trong phạm vi ±5% Uđm, chế độ vận hành sau sự cố cho phép từ -10% đến +5% điện áp định mức.
- Khu trung tâm thành phố, thị xã các khu đô thị mới, các khu công nghiệp lớn, đường dây trung áp sử dụng cáp ngầm. 
- Để giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện, cần bù công suất phản kháng trên lưới điện trung áp, đạt tiêu chuẩn cos(φ) ≥ 0,9.

- Đường dây trục chính sử dụng dây có tiết diện ≥ 240 mm2 ở khu vực nội thành phố Biên Hòa, tiết diện ≥ 120 mm2 ở khu vực khác. Đường nhánh dùng dây có tiết diện từ  70 - 120 mm2 . Dây dẫn của đường dây trên không sử dụng loại dây nhôm lõi thép; khu vực đô thị, đông dân cư dùng dây có bọc PVC  để tăng an toàn và giảm diện tích hành lang tuyến. Đường dây cáp ngầm sử dụng loại cáp khô 3 pha, cách điện XLPE có đặc tính chống thấm dọc và ngang, lõi đồng.
- Trạm biến áp có thể sử dụng các loại trạm: Trạm phòng, trạm Kiosk, trạm nền, trạm giàn, trạm treo và trạm đơn thân. Công suất các máy biến áp 3 pha sử dụng gam máy 100-160- 250- 320- 400- 560- 630- 750- 1000- 1250- 1500- 2000 KVA (ngoại trừ trạm khách hàng).  Trong khu vực nội thành phố Biên Hòa nên sử dụng các loại trạm phòng, trạm Kiosk và trạm đơn thân để tăng cường mỹ quan đô thị. Các hộ phụ tải có công suất lớn (trên 2000KVA) cần được tính toán kinh tế kỹ thuật cụ thể để lựa chọn công suất trạm, loại trạm và phương án cung cấp điện tốt nhất.
- Sơ đồ đấu nối các trạm biến áp: dùng sơ đồ đấu nối tiếp cho các trạm quan trọng và các trạm đấu nối vào các đường cáp ngầm. Thiết bị bảo vệ trạm phía trung áp tuỳ theo tính quan trọng của phụ tải có thể đặt máy cắt, cầu chì phụ tải, cầu chì… 
- Tuỳ theo mật độ phụ tải, các trạm biến áp được thiết kế với bán kính lưới hạ áp ≤ 300m trong khu vực đô thị, khu vực nông thôn ≤ 800m, vùng xa trung tâm có mật độ dân cư thấp có thể cho phép ≤ 1200m .
IV.4.  Tiêu chuẩn thiết kế lưới hạ áp
Lưới điện hạ áp sử dụng điện áp 380-220V, đường dây 3 pha 4 dây với dây trung tính nối đất trực tiếp.

a. Khu vực đô thị

· Đường trục ngầm dùng cáp XLPE tiết diện ≥ 150mm2.
· Đường nhánh ngầm dùng cáp XLPE tiết diện ≥ 95mm2.
· Đường trục nổi dùng cáp vặn xoắn ABC với tiết diện ≥ 120mm2.
· Đường nhánh nổi dùng cáp vặn xoắn ABC với tiết diện ≥ 70mm2
b. Khu vực nông thôn

· Đường trục dùng cáp vặn xoắn ABC hoặc dây AV với tiết diện ≥ 95mm2.
-    Đường nhánh dùng cáp vặn xoắn ABC hoặc dây AV với tiết diện ≥ 50mm2
Dây dẫn vào hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt dùng cáp đồng tiết diện 4 ÷ 16 mm2, chiều dài từ công tơ vào nhà dân không quá 20m.

V.  ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Trong chương III: Dự báo nhu cầu điện Tỉnh Đồng Nai đến 2020, đã kiến nghị giai đoạn 2011-2020 chọn phương án phụ tải cơ sở (phương pháp tính trực tiếp) để thiết kế sơ đồ phát triển điện lực. Điện năng thương phẩm và công suất cực đại của phương án phụ tải cơ sở như sau:
	Phương án phụ tải cơ sở
	2010
	2015
	2020

	Điện thương phẩm (GWh)
	6.275
	11.719
	20.689

	Pmax (MW)
	1.100
	1.960
	3.382


V.1  Nguồn cung cấp điện
V.1.1. Phát triển nguồn điện hệ thống điện miền Nam đến 2015
Nguồn cung cấp điện cho Tỉnh Đồng Nai có liên quan chặt với phát triển nguồn điện hệ thống điện miền Nam, được xác định trên cơ sở chương trình phát triển nguồn điện khu vực miền Nam trong “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030” (QHĐ-7). Công suất các nguồn điện cần đưa vào vận hành trong giai đoạn 2011-2015 để cấp điện cho phụ tải khu vực miền Nam trong đó có Tỉnh Đồng Nai như sau:
Bảng IV.1 Công suất các NM điện khu vực miền Nam giai đoạn 2011-2015 

	TT
	Tên nhà máy
	Công suất (MW)

	
	Công trình vào vận hành năm 2011
	

	1
	TĐ Đồng Nai 3#2
	90

	2
	TĐ Đồng Nai 4#1
	170

	3
	TBKHH Nhơn Trạch 2
	750

	
	Vào vận hành năm 2012
	

	4
	TĐ Đồng Nai 4#2
	170

	5
	TĐ Đồng Nai 2
	70

	6
	NĐ Formosa #2
	150

	
	Vào vận hành năm 2013-2014
	

	7
	Vĩnh Tân 2 #1,2
	2x600

	8
	Duyên Hải (Trà Vinh) 1 #1
	600

	9
	Ô Môn I #2
	330

	
	Vào vận hành năm 2015
	

	10
	Đồng Nai 5
	145

	11
	Đồng Nai 6
	135

	12
	NĐ Duyên Hải III#1
	600

	13
	Long Phú 1 #1
	600

	14
	Duyên Hải 1 #2
	600

	15
	Ô Môn III
	3x250


V.1.2. Nguồn cấp điện cho Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai hiện tại được cấp điện từ các nhà máy điện thuộc HTĐ.Miền Nam thông qua các đường dây 500- 220kV, trong đó có các nhà máy điện lớn cấp điện chính cho Đồng Nai là NĐ.Phú Mỹ 4166MW, NĐ Nhơn Trạch 1200MW, TĐ.Hàm Thuận 300MW, TĐ.Đa Mi 174MW, TĐ.Trị An 400MW, TĐ.Đa Nhim 160MW. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn có các nguồn điện của khách hàng tự cấp điện như Formosa 150MW, VeDan 68MW, Amata 20MW. Bộ Công Thương đã có Quyết định số 5117/QĐ-BCT ngày 14/10/2009 cho phép xây dựng 5 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, bao gồm TĐ.Tà Lài (20MW), Phú Tân 1 (28MW), Phú Tân 2 (60MW), Thanh Sơn (40MW), Ngọc Định (16MW). Dự kiến các thủy điện Ngọc Định, Phú Tân 1, Phú Tân 2 hoàn thành trong giai đoạn 2011-2015, TĐ.Tà Lài và Thanh Sơn đưa vào vận hành giai đoạn 2016-2020. Tại huyện Long Thành đang triển khai dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện rác công suất 28MW, dự kiến xây dựng và đưa vào vận hành năm 2014.

Giai đoạn 2011-2015 Hệ thống điện miền Nam dự kiến bổ sung thêm 6.360MW. Giai đoạn 2016-2020 đưa vào vận hành thêm khoảng 15.230MW, trong đó xây mới NĐ.Sơn Mỹ 1950MW, Kiên Lương 1200MW, Điện hạt nhân 1, 2 – 2000MW, Vĩnh Tân 4.380MW, Long Phú 600MW, Duyên Hải 2400MW, Sông Hậu 1200MW và Ô Môn 1500MW.
V.2.  Nhu cầu công suất các trạm 500-220-110kV


V.2.1. Nhu cầu công suất các trạm 500kV

Trên cơ sở dự báo nhu cầu tiêu thụ điện đến năm 2020 khu vực Tỉnh Đồng Nai và lân cận, công suất các nguồn điện hiện có và dự kiến trong khu vực cấp điện tại chỗ bằng lưới điện 220- 110kV, nhu cầu công suất các trạm biến áp 500kV như sau:

Bảng IV.2.  Nhu cầu công suất các trạm 500kV

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	2015
	2020

	I
	Phụ tải max khu vực
	MW
	2.703
	4.282

	1
	Tỉnh Đồng Nai
	"
	1.960
	3.382

	2
	Khu vực lân cận Đồng Nai
	"
	743
	900

	
	- Bình Dương
	"
	743
	300

	
	- TP.Hồ Chí Minh
	"
	
	600

	III
	Nguồn cấp điện từ các ĐZ220-110kV
	"
	2.005
	2.156

	
	- TĐ.Trị An
	"
	400
	400

	
	- TĐ.Đa Nhim, Đại Ninh
	
	200
	130

	
	- TĐ.Hàm Thuận-Đa My
	
	289
	243

	
	- NĐ.Phú Mỹ
	"
	377
	335

	
	- Từ tr.500kV Tân Uyên (Thủ ĐứcBắc)
	
	56
	75

	
	- Thủy điện vừa và nhỏ (mùa khô)
	"
	30
	47

	
	- Formosa
	"
	300
	300

	
	- Amata
	
	20
	20

	
	- Ve Dan
	
	68
	68

	
	- NĐ Rác
	
	28
	28

	
	- Nhơn Trạch
	
	237
	510

	IV
	Tổng nhu cầu
	"
	698
	2.126

	V
	Nhu cầu công suất trạm 500kV
	MVA
	1.000
	3.000

	VI
	Trạm 500kV đang Xây dựng
	"
	1.200
	1.200

	
	- Sông Mây
	"
	1.200
	1.200

	VII
	Cân đối (+ thừa; - thiếu)
	
	200
	-1.800


       Từ bảng trên, đến năm 2015 đã có kế hoạch xây dựng trạm 500kV Sông Mây 2x600MVA đủ công suất cấp cho phụ tải tỉnh Đồng Nai và lân cận. Đến năm 2020 công suất các trạm 500kV còn thiếu 1800MVA, theo TSĐ-7, dự kiến xây dựng mới trạm 500kV Long Thành tại khu vực xã An Viễn – huyện Trảng Bom (giáp xã An Phước – huyện Long Thành, công suất lắp đặt 2x900MVA, cấp cho Đồng Nai khoảng 590MW, cấp cho TP.Hồ Chí Minh khoảng 600MW.
V.2.2. Nhu cầu công suất các trạm 220kV

Nhu cầu công suất các trạm 220kV được xác định trên cơ sở dự báo nhu cầu tiêu thụ điện đến năm 2020 khu vực Tỉnh Đồng Nai, công suất cấp đi và công suất nhận về từ lưới điện 110kV của các tỉnh lân cận, nhu cầu công suất các trạm biến áp 220kV như sau:

Bảng IV.3.  Nhu cầu công suất các trạm 220kV

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	2010
	2015
	2020

	I
	 Vùng 1
	
	
	
	

	1
	   Pmax
	MW
	819
	1107
	1870

	
	 - Phụ tải vùng 1
	"
	680
	1107
	1774

	
	 - Cấp cho vùng 3
	"
	80
	-50
	10

	
	 - Cấp cho vùng 4
	"
	59
	49
	107

	
	 - Phụ tải Bình Dương
	"
	25
	35
	37

	2
	Nguồn cấp từ lưới 110kV
	
	324
	160
	208

	
	 - Từ TP.Hồ Chí Minh
	MW
	84
	70
	159

	
	 - Amata
	"
	20
	20
	20

	
	 - Từ vùng 2
	"
	220
	70
	29

	3
	  Nhu cầu CS trạm 220kV
	MVA
	626
	1410
	2475

	4
	 Trạm 220kV đã có và đang đầu tư XD
	"
	626
	1.500
	1.500

	
	 - Long Bình
	"
	500
	750
	750

	
	 - Trị An
	"
	126
	250
	250

	
	 - Sông Mây
	"
	
	500
	500

	4
	Cân bằng (+ thừa; - thiếu)
	"
	0
	90
	-975

	II
	 Vùng 2
	
	
	
	

	1
	   Pmax
	MW
	580
	747
	1273

	
	 - Phụ tải vùng 2
	"
	360
	677
	1244

	
	 - Cấp cho vùng 1
	"
	220
	70
	29

	2
	Nguồn cấp từ lưới 110kV
	"
	248
	271
	296

	
	 - Formosa
	"
	90
	105
	130

	
	 - Ve Dan
	"
	68
	68
	68

	
	 - NĐRác
	
	
	28
	28

	
	 - Từ Bà Rịa-Vũng Tầu
	"
	90
	70
	70

	3
	  Nhu cầu CS trạm 220kV
	MVA
	481
	709
	1455

	4
	 Trạm 220kV đã có và đang đầu tư XD
	"
	500
	750
	750

	
	 - Long Thành
	"
	500
	500
	500

	
	 - TP.Nhơn Trạch
	"
	
	250
	250

	4
	Cân bằng (+ thừa; - thiếu)
	"
	19
	41
	-705

	III
	 Vùng 3
	
	
	
	

	1
	 Phụ tải vùng 3
	MW
	80
	155
	296

	2
	 Nguồn từ vùng 1
	"
	80
	-50
	10

	3
	  Nhu cầu CS trạm 220kV
	MVA
	0
	305
	426

	4
	 Trạm 220kV đã có và đang XD
	"
	0
	500
	500

	
	 - Xuân Lộc
	"
	
	500
	500

	5
	Cân bằng (+ thừa; - thiếu)
	"
	0
	195
	74

	IV
	 Vùng 4
	
	
	
	

	
	   Pmax
	MW
	59
	79
	154

	
	 - Phụ tải vùng 4
	"
	38
	79
	154

	
	 - Cấp cho Lâm Đồng
	"
	21
	
	

	
	Nguồn cấp điện
	"
	59
	79
	154

	
	 - Thủy điện vừa và nhỏ
	
	
	30
	47

	
	 - Nguồn từ vùng 1
	
	59
	49
	107

	3
	  Nhu cầu CS trạm 220kV
	MVA
	0
	0
	0



Ghi chú: * Nhà máy điện Formosa công suất 2x150MW chỉ cấp cho phụ tải tại chỗ, công suất thừa tải lên lưới 220kV qua trạm 220kV Formosa – 2x150MVA.

V.2.3. Nhu  cầu công suất các trạm 110kV

Nhu cầu công suất các trạm 110kV khu vực Tỉnh Đồng Nai được xác định trên cơ sở dự báo nhu cầu tiêu thụ điện đến năm 2020 của từng vùng phụ tải của Tỉnh Đồng Nai, nhu cầu công suất các trạm biến áp 110kV như sau:

Bảng IV.4.  Nhu cầu công suất các trạm 110kV

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	2011
	2015
	2020

	 
	Phụ tải max Đồng Nai
	MW
	1.100
	1.960
	3.382

	 
	Phân theo 4 vùng:
	
	
	
	

	I
	 Vùng 1
	
	
	
	

	1
	   Pmax vùng
	MW
	680
	1107
	1774

	2
	  Cấp cho vùng 3
	
	
	4
	3

	3
	  Cấp cho vùng 4
	
	8
	3
	3

	4
	  Nhu cầu CS trạm 110kV
	MVA
	1019
	1659
	2580

	 
	 - Trạm 110kV đã có
	"
	1.160
	1.160
	1.160

	5
	Cân bằng (+ thừa; - thiếu)
	"
	141
	-499
	-1.420

	II
	 Vùng 2
	
	
	
	

	1
	  Pmax vùng
	MW
	360
	677
	1244

	2
	  Nhu cầu CS trạm 110kV
	MVA
	755
	1388
	2080

	 
	 - Trạm 110kV đã có
	"
	983
	983
	983

	3
	Cân bằng (+ thừa; - thiếu)
	"
	228
	-405
	-1.097

	III
	 Vùng 3
	
	
	
	

	1
	  Pmax vùng
	MW
	80
	155
	296

	2
	  Nhận từ vùng 1
	
	
	4
	3

	3
	  Nhu cầu CS trạm 110kV
	MVA
	114
	225
	438

	 
	 - Trạm 110kV đã có
	"
	115
	115
	115

	4
	Cân bằng (+ thừa; - thiếu)
	"
	1
	-110
	-323

	IV
	 Vùng 4
	
	
	
	

	1
	  Pmax vùng
	MW
	38
	79
	154

	2
	  Nhận từ vùng 1
	
	8
	3
	3

	3
	  Nhu cầu CS trạm 110kV
	MVA
	44
	113
	229

	 
	 - Trạm 110kV đã có
	"
	50
	50
	50

	4
	Cân bằng (+ thừa; - thiếu)
	"
	6
	-63
	-179


Từ bảng trên, vùng 2 là vùng có các khu công nghiệp lớn, các trạm 110kV thuộc vùng này phần lớn là các trạm chuyên dùng do khách hàng đầu tư, công suất dự phòng rất cao, tỷ lệ dự phòng từ 80-100%. 
Dự kiến xây dựng mới và mở rộng các trạm biến áp 110kV để cấp điện cho phụ tải từng vùng xem trong bảng IV.10.
* Bù công suất phản kháng

Công suất phản kháng có một vai trò hết sức quan trọng trong vận hành hệ thống điện . Công suất phản kháng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị điện áp tại các nút 220-110 kV và ảnh hưởng gián tiếp đến tổn thất công suất tác dụng của lưới điện. Do đó việc cân bằng công suất phản kháng cho từng giai đoạn phát triển là cần thiết để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của lưới điện

Trong hệ thống điện công suất phản kháng được sinh ra từ các nguồn sau:

- Các tổ máy phát điện của các nhà máy điện. Hệ số cos(φ) của các nhà máy nhiệt điện là 0,85; đối với các nhà máy thuỷ điện là 0,9. 

- Các đường dây cao áp và siêu cao áp. 

- Các thiết bị bù (tụ bù hoặc máy bù quay). 

Công suất phản kháng được tiêu thụ trong các phần tử sau của hệ thống điện:

- Các phụ tải điện có cos(φ) ≥ 0,85 

- Tổn thất trên các đường dây cao áp và trong các máy biến áp. 

Bù công suất phản kháng thực hiện theo nguyên tắc :
- Bù công suất phản kháng ở lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp 110kV để phụ tải tại các nút 110kV đạt cos(φ) = (0,92 ( 0,93)

- Hạn chế truyền tải công suất phản kháng giữa các khu vực và giữa các cấp điện áp.

- Bảo đảm điện áp vận hành tại các nút 220, 110 kV ở mức cao trong phạm vi cho phép.

Dưới đây là bảng tổng hợp nhu cầu bù công suất phản kháng tại các thời điểm tính toán ở năm 2010 và 2015.

   Bảng IV.5. Nhu cầu bù công suất phản kháng lưới điện tỉnh Đồng Nai 

	Danh mục
	Công suất phản kháng (MVAR)

	
	2010
	2015

	Nhu cầu tiêu thụ công suất phản kháng
	910
	1.610

	+ Nhu cầu phụ tải phản kháng
	680
	1.210

	+ Tổn thất trên lưới Cao áp
	95
	157

	+ Tổn thất trên lưới trung hạ áp
	136
	242

	Nguồn cung cấp công suất phản kháng
	916
	1.613

	+ Nguồn phát CS phản kháng
	510
	790

	+ Qbù đường dây 220, 110 kV
	38
	45

	+ Công suất bù hiện có
	368
	368

	+ Công suất bù dự kiến
	
	410

	Trong đó: - Tại trạm 220kV
	
	50

	- Tại trạm 110kV
	
	140

	- Lưới trung áp
	
	130

	- Lưới hạ áp
	
	90

	Cân bằng thừa (+), thiếu (-)
	6
	3


 Lưới điện Tỉnh Đồng Nai hiện nay có tổng công suất các thiết bị bù là 368 MVAr, trong đó tụ bù 110kV trong trạm 220kV Long Bình 50MVAr, tổng công suất tụ bù ở thanh cái trung áp các trạm 110kV là 122MVAr, tụ bù trên lưới trung áp là 159 MVAr và lưới hạ áp là 37MVAr.

Để  đảm bảo cân bằng công suất phản kháng trên lưới, năm 2015 lắp đặt thêm các tụ bù tại trạm 220kV Long Bình là 50MVAr, thanh cái trung áp các trạm 110kV là 140MVAr lưới trung áp là 130MVAr và lưới hạ áp là 90MVAr. Chi tiết bù công suất phản kháng lưới điện 110kV xem trong phụ lục số 9.

V.3.  Đề xuất các phương án phát triển điện lực
Trên cơ sở phân tích tình trạng lưới điện hiện tại, quy hoạch chung xây dựng Tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, nhu cầu công suất các trạm 220, 110kV trong các bảng IV.3 ÷ IV.4 , đề xuất các phương án phát triển điện lực như sau:
A- Hệ thống điện 220-110kV

Trong bảng cân bằng IV.3, giai đoạn 2011-2015 đã có kế hoạch đầu tư xây dựng 03 trạm 220kV với tổng công suất 1250MVA và nâng công suất trạm 220kV Trị An từ 63+125MVA lên 2x125MVA. Tổng công suất các trạm 220kV tăng thêm 1312MVA đủ cấp cho phụ tải của tỉnh Đồng Nai và lân cận. Giai đoạn 2016-2020 công suất các trạm 220kV còn thiếu 1680MVA, theo dự kiến trong TSĐ-7, xây dựng thêm trạm 220kV Tam Phước 2x250MVA, nâng công suất 03 trạm 220kV với tổng công suất 1000MVA. Như vậy còn thiếu 180MVA, dự kiến nâng công suất trạm 220kV Trị An từ 2x125 ( 2x250MVA là đủ cấp điện và có dự phòng.
Phương án kết cấu lưới điện 220kV gồm các phương án xây dựng các trạm 220kV và đường dây 220kV đấu nối, xây dựng đường dây 220kV tạo mạch vòng liên kết Hệ thống trong khu vực Đồng Nai và lân cận.
Lưới điện 110kV hiện tại có 1 số đường dây vận hành đầy tải, tiết diện dây dẫn nhỏ không đủ khả năng tải điện trong tương lai, đề xuất các phương án kết cấu lưới 110kV như sau:

- Phương án nâng cao khả năng tải của đường dây như tăng tiết diện dây dẫn, cải tạo đường dây 1 mạch lên 2 mạch
- Phương án tăng thêm đường dây110kV cấp điện cho vùng 4 từ trạm 220kV Trị An.   
- Hệ thống điện phân phối
Lưới điện phân phối của tỉnh Đồng Nai dự kiến phát triển đến 2015 có khối lượng cải tạo và xây dựng mới lớn, để phát triển lưới điện đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, vận hành tin cậy cần có nguồn vốn đầu tư khá lớn. Trong điều kiện thực tế và khả năng có thể, cần tính toán và lựa chọn các phương án phù hợp, khả thi để phát triển lưới điện trung áp được trình bày ở mục IV.3.
VI. SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2015 CÓ XÉT ĐẾN 2020
VI.1. Sơ đồ phát triển lưới điện 500kV 

Lưới điện 500kV giai đoạn 2011-2015

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và dự báo nhu cầu tiêu thụ điện ở chương 3, lưới điện 500kV khu vực Tỉnh Đồng Nai dự kiến đến 2015 cần xây dựng mới trạm 500kV Sông Mây 2x600MVA và được cấp thêm từ trạm 500kV Tân Uyên (Thủ Đức Bắc). Trạm 500kV Sông Mây đang triển khai xây dựng, dự kiến đưa vào vận hành năm 2013.
Cấp điện cho trạm 500kV Sông Mây trước mắt từ đường dây 500kV mạch kép Phú Mỹ - Sông Mây – Tân Định. Tiếp sau được cấp điện từ 4 đường dây 500kV nhiệt điện than Vĩnh Tân - Sông Mây.
Lưới điện 500kV giai đoạn 2016-2020

 Giai đoạn 2016-2020 theo TSĐ-7, dự kiến xây dựng trạm cắt 500kV Đồng Nai tại xã Bình Phước huyện Long Thành để đấu nối Trung tâm điện lực Sơn Mỹ vào hệ thống.  Xây dựng mới trạm biến áp 500kV Long Thành, công suất lắp đặt 2x900MVA cấp điện cho tỉnh Đồng Nai và và TP.Hồ Chí Minh. Trạm 500kV Long Thành được đấu nối tiếp vào đường dây mạch kép 500kV Phú Mỹ - Sông Mây, trạm cấp điện cho tỉnh Đồng Nai khoảng 590MW. Xây dựng mới đường nhánh rẽ 500kV 4 mạch vào trạm 500kV Long Thành, chiều dài 4x5km.
VI.2. Sơ đồ phát triển lưới điện 220-110 kV

VI.2.1. Hệ thống truyền tải điện 220-110kV

Hệ thống truyền tải điện 220kV làm nhiệm vụ tải công suất điện từ các trạm nguồn 500kV hay trực tiếp từ các nhà máy điện lớn để cấp điện cho tỉnh. Đặc điểm của hệ thống tải điện 220kV của tỉnh Đồng Nai hiện nay là thiếu nguồn trạm 500kV khu vực trung tâm phụ tải của Tỉnh do đó đường dây 220kV Phú Mỹ - Long Bình bị quá tải. Khi đưa vào vận hành các trạm 500kV Sông Mây, Tân Uyên (Thủ Đức Bắc) sẽ tránh được quá tải hiện nay. Ngoài ra còn có một số máy phát điện của khách hàng tự cấp điện tương lai cũng được bố sung thêm nên cũng giảm được công suất tải trên các đường dây 220kV. Lưới điện 220kV tỉnh Đồng Nai hiện tại đã hình thành các mạch vòng, các trạm 220kV có nhiều đường dây 220kV từ các nguồn điện tới nhưng do khả năng tải của đường dây bị hạn chế nên không   đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố.
Cũng như hệ thống truyền tải điện 220kV, hệ thống truyền tải điện 110kV làm nhiệm vụ tải điện từ các trạm 220kV cấp điện cho phụ tải theo từng vùng. Đặc điểm của lưới 110kV hiện nay còn 1 số đường dây quá dài, tiết diện nhỏ không đủ khả năng tải công suất, tổn thất công suất và điện áp lớn, như Trị An -  Tân Phú và Long Bình -  Xuân Trường.
VI.2.2. Phát triển lưới điện 220-110kV 
a. Lưới điện 220kV

Tỉnh Đồng Nai hiện đang được cấp điện từ trạm biến áp 220/110kV Long Bình (3x250MVA), trạm Trị An (63+125MVA), trạm Formosa (2x150MVA) và trạm Long Thành (2x250MVA).
Giai đoạn 2011-2015

Phụ tải tỉnh Đồng Nai được phân thành 4 vùng, phát triển lưới 220kV theo 4 vùng như sau:

Vùng 1

Nhu cầu công suất các trạm biến áp 220kV là 1.410MVA. Các trạm 220kV hiện có gồm Long Bình 3x250MVA và Trị An 63+125MVA. Các trạm 220kV đang đầu tư xây dựng: Xây dựng mới trạm 220kV Sông Mây 2x250MVA nối cấp trong trạm 500kV Sông Mây, nâng công suất trạm Trị An từ 63+125MVA ( 2x125MVA. Tổng công suất các trạm 220kV đã có, cải tạo nâng công suất và xây dựng mới là 1500MVA, đủ cấp điện cho phụ tải vùng 1.

Vùng 2

Nhu cầu công suất các trạm biến áp 220kV là 709MVA (đã tính đến các nguồn tại chỗ và lân cận phát vào lưới 110kV). Trạm 220kV hiện có Long Thành 2x250MVA, trạm 220kV đang đầu tư xây dựng là trạm TP.Nhơn Trạch 1x250MVA. Tổng công suất các trạm 220kV đã có và xây dựng mới là 750MVA, đủ cấp điện cho phụ tải vùng 2.

Vùng 3

Nhu cầu công suất các trạm biến áp 220kV là 305MVA. Hiện tại trong vùng chưa có trạm 220kV, được cấp điện trên đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Bình tới. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đang xây dựng trạm 220kV Xuân Lộc 2x250MVA, dự kiến hoàn thành năm 2012, cung cấp điện cho phụ tải vùng 3.

Vùng 4

Nhu cầu công suất các trạm biến áp 220kV là 79MVA. Hiện tại trong vùng chưa có trạm 220kV, được cấp điện trên đường dây 110kV từ trạm 220kV Trị An tới. Phụ tải của vùng nhỏ, dự kiến đến 2015 vẫn cấp điện bằng các đường dây 110kV từ Trị An tới.
 Danh mục các trạm biến áp 220/110kV cấp điện cho Tỉnh Đồng Nai trình bày trong bảng IV.7.
Các đường dây 220kV dự kiến cải tạo và xây dựng mới trong giai đoạn 2011-2015 phần lớn đã có kế hoạch xây dựng của EVN, bao gồm các công trình sau:
- Cải tạo đường dây 220kV Long Bình – Bảo Lộc từ 1 mạch lên 2 mạch, dây ACSR-400, chiều dài 104km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép NĐ.Nhơn Trạch – TP.Nhơn Trạch, chiều dài 16km, dây dẫn ACSR-400
- Xây dựng mới đường dây 220kV 3 mạch Sông Mây – ĐZ.220kV Trị An – Long Bình, chiều dài 6,5km, dây dẫn ACSR-300 cho 1 mạch đi Trị An và dây ACSR-2x330 cho 2 mạch đi Long Bình. Cải tạo tiếp đoạn đường dây 220kV 1 mạch đi Long Bình (AC-300) thành đường dây 2 mạch dây ACSR-2x330 dài 12km
- Xây dựng mới đường dây 220kV 4 mạch Sông Mây – ĐZ.220kV Bảo Lộc – Long Bình, chiều dài 6km, dây dẫn ACSR-400.
- Xây dựng mới đường dây mạch kép 220kV từ TP.Nhơn Trạch - Long Bình, dài 44km, dây dẫn ACSR-400
 Ngoài ra trong khu vực huyện Tân Uyên còn xây dựng mới đường dây 220kV 4 mạch Tân Uyên (Thủ Đức Bắc) – ĐZ.220kV Thủ Đức – Long Bình, chiều dài 10km, dây dẫn ACSR-400 (Tuyến dây 8 mạch kết hợp với 4 mạch 110kV).
Nhìn chung lưới điện 220kV năm 2015 cấp điện cho Đồng Nai vận hành an toàn, chất lượng tốt, đủ nguồn cấp điện có dự phòng, độ tin cậy cao.
 Khối lượng xây dựng lưới điện 220kV giai đoạn 2011-2015 như sau:

- Xây dựng mới 3 trạm 220kV với tổng công suất đặt 1250MVA, nâng công suất trạm Trị An từ 63+125 ( 2x125MVA.

- Xây dựng mới 5 tuyến đường dây 220kV và các nhánh rẽ với tổng chiều dài 73,5km, cải tạo nâng cấp 2 tuyến với tổng chiều dài 116km
Bảng IV.7: Bảng các trạm 220kV mở rộng và xây dựng mới đến 2020

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	2015
	2020

	1
	Long Bình
	MVA
	3x250
	3x250

	2
	Long Thành
	"
	2x250
	3x250

	3
	Trị An
	"
	2x125
	2x250

	4
	Formosa
	"
	2x150
	2x150

	5
	TP.Nhơn Trạch
	"
	1x250
	3x250

	6
	Xuân Lộc
	"
	2x250
	2x250

	7
	Sông Mây
	"
	2x250
	3x250

	8
	Tam Phước
	"
	 
	2x250

	 
	Tổng
	 
	3.050
	4.800


Giai đoạn 2016-2020

Vùng 1

Nhu cầu công suất các trạm biến áp 220kV là 2.475MVA. Các trạm 220kV đã có đến 2015 là 1500MVA,  còn thiếu 975MVA. Theo TSĐ-7, dự kiến nâng công suất trạm 220kV Sông Mây thêm máy 3 (250MVA), xây dựng mới trạm 220kV Tam Phước 2x250MVA. Tổng công suất 2 trạm này tăng thêm 750MVA, còn thiếu 225MVA, dự kiến nâng công suất trạm Trị An từ 2x125MVA ( 2x250MVA là đủ cấp điện cho phụ tải vùng 1 đến năm 2020.

Vùng 2

Nhu cầu công suất các trạm biến áp 220kV là 1455MVA (đã tính đến các nguồn tại chỗ và lân cận phát vào lưới 110kV). Các trạm 220kV đã có đến 2015 là 750MVA, còn thiếu 705MVA. Theo TSĐ-7, dự kiến nâng công suất trạm 220kV Long Thành thêm máy 3 (250MVA), trạm 220kV TP.Nhơn Trạch từ 1x250 ( 3x250MVA. Tổng công suất các trạm 220kV này tăng thêm 750MVA, đủ cấp điện cho phụ tải vùng 2.

Vùng 3

Nhu cầu công suất các trạm biến áp 220kV là 426MVA. Các trạm 220kV đã có đến 2015 là 500MVA, đủ cung cấp điện cho phụ tải vùng 3.

Vùng 4

Nhu cầu công suất các trạm biến áp 220kV là 154MVA, dự kiến đến 2020 vẫn cấp điện bằng các đường dây 110kV từ Trị An tới và các nhà máy thủy điện có tổng công suất đặt là 164MW, công suất bảo đảm 47MW.

Trạm 220kV Tam Phước đấu nối  tiếp 4 mạch vào đường dây 2 mạch 220kV Sông Mây - TP.Nhơn Trạch,  chiều dài đường dây đấu nối khoảng 0,5km.
Theo TSĐ-7, để giải phóng công suất trạm 500kV Long Thành:

- Xây dựng mới đường dây 220kV 4 mạch từ trạm 500kV Long Thành đấu nối tiếp vào đường dây 220kV 2 mạch Long Thành – Long Bình, chiều dài 10km, dây ACSR-2x330.
- Xây dựng mới đường dây 220kV 4 mạch từ trạm 500kV Long Thành đấu nối tiếp vào đường dây 220kV 2 mạch Cát Lái – Thủ Đức, chiều dài 27km, dây ACSR-2x330. Đường dây này cấp điện cho TP.Hồ Chí Minh, đi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng 18km.

Khối lượng xây dựng lưới điện 220kV giai đoạn 2016-2020 như sau:

- Xây dựng mới 1 trạm 220kV với tổng công suất đặt 500MVA, nâng công suất 4 trạm 220kV với tổng công suất tăng thêm 1250MVA.

- Xây dựng mới 2 tuyến đường dây 220kV (4 mạch) với tổng chiều dài 10,5km.
b. Lưới điện 110kV
Giai đoạn 2011-2015

Vùng 1

Lưới điện 110kV vùng 1 đến năm 2015 có thêm trạm nguồn 220kV Sông Mây nên rút ngắn được bán kính cấp điện của lưới 110kV và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Phụ tải vùng 1 năm 2015 là 1107MW, nhu cầu công suất các trạm 110kV là 1659MVA, tổng công suất các trạm 110kV hiện có là 1.160MVA, còn thiếu 499MVA. Đến 2015 cần mở rộng tăng cường công suất cho 6 trạm với tổng công suất tăng thêm là 247MVA và xây dựng mới 7 trạm với tổng công suất 280MVA, tổng công suất tăng thêm được 527MVA đủ cấp điện cho vùng 1. Các trạm 110kV dự kiến xây dựng bao gồm:
- Trạm Dầu Giây (1x40MVA), cung cấp điện cho khu công nghiệp Dầu Giây, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất và lân cận, trạm đã có kế hoạch xây dựng của CT.Điện lực Đồng Nai, dự kiến hoàn thành vào 2011.
- Trạm Amata 2  (1x40MVA) cấp điện cho KCN. Amata mở rộng, dự kiến hoàn thành vào 2011.
- Vĩnh An (1x40MVA), cung cấp điện cho cụm công nghiệp Thanh Bình, thị trấn Vĩnh An và các phụ tải của huyện Vĩnh Cửu, trạm đang triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành vào 2011.
- Hố Nai 3 (1x40MVA), vị trí trạm đặt tại xã Hố Nai 3, cấp điện cho cụm CN Hố Nai 3. KCN AMATA mở rộng và các phụ tải khác của TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom, dự kiến hoàn thành vào 2012.
- Xã Lộ 25 (1x40MVA), vị trí trạm đặt tại KCN Xã Lộ 25, cung cấp điện chủ yếu cho KCN Xã Lộ 25, dự kiến hoàn thành vào 2013.

- Giang Điền 1x40MVA, đặt trong KCN Giang Điền (tăng thêm các máy từ KCN Biên Hòa 1 hiện hữu chuyển về) cấp điện cho phụ tải của KCN Giang Điền, dự kiến hoàn thành vào 2012

· Trạm Khu đô thị Long Hưng 1x40MVA cấp điện cho khu đô thị Long Hưng TP.Biên Hòa, dự kiến hoàn thành vào 2013.
Các đường dây 110kV dự kiến cải tạo và xây dựng mới:

- Cải tạo đường dây 110kV Long Bình – Xuân Trường từ dây AC-185 lên ACSR-400, đoạn từ điểm rẽ đi trạm 110kV Sông Mây đến Xuân Trường chuyển thành đường dây mạch kép dây ACSR-400 dài 65,8km.
- Cải tạo đường dây 110kV Trị An – Kiệm Tân từ dây AC-185 sang dây siêu nhiệt có dòng tải tương đương dây AC-500.

· Xây dựng đường dây 3 mạch 110kV từ trạm 220/110kV Sông Mây đến đường dây 110kV Long Bình – Xuân Trường hiện có (và dự kiến cải tạo thành 2 mạch, đấu nối tiếp vào ĐZ này), chiều dài 5km dây ACSR-400.

· Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Sông Mây – Hố Nai 3, dài 9km, dây ACSR-400, trước mắt đến 2015 treo dây 1 mạch.

· Xây dựng nhánh rẽ 110kV 2 mạch vào trạm Hố Nai 3, dài 2km, dây ACSR-240.

· Xây dựng đường dây mạch kép từ trạm 220kV Sông Mây đến trạm 110kV Sông Mây dài 2km, dây ACSR-400 
· Xây dựng đường dây mạch kép Trị An – Vĩnh An dài 10km, dây ACSR-240

       -  Xây dựng đường dây 110kV mạch đơn Vĩnh An – Định Quán 2, dài 25km, dây ACSR-240.

· Nhánh rẽ mạch kép vào trạm 110kV Dầu Giây, chiều dài 3,3km, dây dẫn ACSR-400

· Đường dây nhãnh rẽ mạch kép từ đường dây 110kV Long Bình – Long Thành đến trạm 110kV Giang Điền dài 8km dây dẫn ACSR-240.
· Xây dựng đường dây 110kV nhánh rẽ mạch kép từ đường dây 110kV Long Bình – Long Thành đến trạm KĐT Long Hưng, dài 6km, dây dẫn ACSR-240.

· Xây dựng đường dây 110kV nhánh rẽ mạch kép từ đường dây 110kV Sông Mây – Xuân Lộc đến trạm Xã Lộ 25, dài 7km, dây dẫn ACSR-240.

Vùng 2

Phụ tải vùng 2 đến năm 2015 là 677MW, đây là vùng phát triển công nghiệp rất lớn, có yêu cầu công suất dự phòng lớn do đó nhu cầu công suất các trạm 110kV  cần có là 1388MVA. Tổng công suất các trạm 110kV hiện có là 983MVA, còn thiếu 405MVA. Đến 2015 tăng cường máy 2 cho trạm 110kV Tam An với công suất là 40MVA, trạm chuyên dùng HYOSUNG tăng thêm 2x40MVA, xây dựng mới 6 trạm với tổng công suất 332MVA, tổng công suất các trạm cải tạo và xây mới tăng thêm được 452MVA đủ cấp điện và có dự phòng cho vùng 2. Các trạm 110kV dự kiến xây dựng bao gồm:

· Trạm Nhơn Trạch 1x40MVA, cấp điện cho TP.Nhơn Trạch, trạm đã có kế hoạch xây dựng, dự kiến hoàn thành vào 2012.
· Trạm Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 6 công suất mỗi trạm 1x63MVA, cấp điện cho KCN Nhơn Trạch, dự kiến hoàn thành vào 2012. Trạm Nhơn Trạch 5 công suất 1x63MVA, hoàn thành vào 2011.
· Trạm Ông Kèo 63MVA, cấp điện cho KCN Ông Kèo, trạm đang được xây dựng, dự kiến đưa vào vận hành năm 2011.

· Bình Sơn 1x40MVA, cung cấp điện cho KCN Lộc An, KCN Bình Sơn, KCN Long Đức và thị trấn Long Thành, dự kiến hoàn thành vào 2012.
Các đường dây 110kV dự kiến cải tạo và xây dựng mới:

· Xây dựng đường dây mạch kép Long Thành – Ông Kèo, dài 21,3km, dây dẫn ACSR-400.

· Xây dựng đường dây 110kV 4 mạch từ trạm 220kV TP.Nhơn Trạch đến đường dây 110kV Long Thành – Hyosung – Dệt may dài 8km dây ACSR-400.
· Xây dựng đường dây 110kV mạch kép Long Thành – Dệt may dài 9km, dây dẫn ACSR-400. Đường dây này tạo mạch vòng và để đấu nối các trạm 110kV Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 6.
· Xây dựng đường dây nhánh rẽ mạch kép vào trạm 110kV Bình Sơn, dài 6km, dây dẫn ACSR-240, đấu nối vào 1 mạch ĐZ110kV Phú Mỹ - Long Thành.
· Xây dựng đường dây 110kV mạch đơn từ NMĐ.Rác – ĐZ110kV Phú Mỹ_Long Thành, dài 11km, dây ACSR-240.

Vùng 3

Phụ tải vùng 3 đến năm 2015 là 155MW, nhu cầu công suất các trạm 110kV  cần có là 225MVA, tổng công suất các trạm 110kV hiện có là 115MVA, còn thiếu 110MVA. Đến 2015 cần nâng công suất trạm 110kV Xuân Trường từ 2x25MVA ( 25+40MVA, xây dựng mới 2 trạm với tổng công suất 135MVA, tổng công suất các trạm cải tạo và xây mới tăng thêm được 165MVA đủ cấp điện cho vùng 3. Các trạm 110kV dự kiến xây dựng mới bao gồm:

- Trạm KCN Long Khánh 2x40MVA, cung cấp điện chủ yếu cho KCN Long Khánh và một phần phụ tải của huyện Long Khánh, dự kiến đưa vào vận hành năm 2015. 
- Trạm Cẩm Mỹ 1x40MVA, cung cấp điện cho huyện Cẩm Mỹ, dự kiến đưa vào vận hành năm 2012.
Các đường dây 110kV dự kiến xây dựng mới:

- Xây dựng đường nhánh rẽ mạch kép vào trạm 110kV KCN Long Khánh, dài 1,5km, dây ACSR-400 
- Xây dựng đường dây Xuân Lộc - Cẩm Mỹ, dài 24km, dây ACSR-240 

- Xây dựng đường dây 110kV 4 mạch đấu nối vào trạm 220kV Xuân Lộc dài khoảng 1km dây ACSR-400.

Vùng 4

Phụ tải vùng 4 đến năm 2015 là 79MW, nhu cầu công suất các trạm 110kV  cần có là 113MVA, tổng công suất các trạm 110kV hiện có là 50MVA, còn thiếu 63MVA. Đến 2015 cần nâng công suất trạm 110kV Định Quán từ 1x25MVA ( 25+40MVA, trạm Tân Phú từ 1x25MVA ( 2x25MVA, xây dựng mới trạm Định Quán 2 công suất 1x40MVA, tổng công suất các trạm cải tạo và xây mới tăng thêm được 105MVA đủ cấp điện cho vùng 4. Trạm 110kV Định Quán 2 cấp điện cho KCN Định Quán và các phụ tải của huyện Định Quán.

Hiện tại vùng 4 được cấp điện từ đường dây 110kV độc đạo Trị An – Tân Phú, chiều dài 71km dây dẫn AC-185. Đường dây này không đủ khả nâng cấp điện cho phụ tải của vùng 4. Trạm 220kV Trị An đã có kế hoạch tăng công suất từ 63+125MVA ( 2x125MVA do đó các đường dây 110kV dự kiến xây dựng ở vùng 1 như đường dây Trị An – Vĩnh An, Vĩnh An – Định Quán 2 và thêm công suất phát các nhà máy thủy điện lên lưới điện 110kV là đủ khả năng cấp điện cho vùng 4. Các đường dây 110kV xây dựng mới:
     -  Xây dựng đường dây 110kV mạch đơn TĐ.Phú Tân1 – TĐ.Phú Tân 2 dài 4km, dây ACSR-240.
     -  Xây dựng đường dây 110kV mạch đơn TĐ.Phú Tân 2 – Định Quán, dài 12km, dây ACSR-240.

     -  Xây dựng nhánh rẽ đường dây 110kV mạch đơn TĐ.Ngọc Định – ĐZ110kV TĐ.Phú Tân 2_ Định Quán dài 11km, dây ACSR-240.

Giai đoạn 2011-2015 toàn tỉnh Đồng Nai xây dựng mới 16 trạm 110kV với tổng công suất lắp đặt 772MVA, nâng công suất 11 trạm 110kV với tổng công suất tăng thêm là 447MVA, xây dựng mới 21 tuyến 110kV với tổng chiều dài 186,1km, cải tạo nâng cao khả năng tải điện 2 tuyến 110kV với tổng chiều dài 89,8km.
Giai đoạn 2016-2020

Vùng 1

Vùng 1 năm 2020 công suất cực đại là 1774MW, nhu cầu công suất các trạm 110kV cần có 2546MVA. Tổng công suất các trạm 110kV có đến 2015 là 1.687MVA, còn phải bổ sung thêm 859MVA. Dự kiến nâng công suất các trạm 110kV (có đến 2015) là 15 trạm với tổng công suất tăng thêm là 500MVA. Xây dựng mới 3 trạm 110kV với tổng công suất 378MVA. Tổng công suất các trạm tăng cường công suất và xây dựng mới là 878MVA, đủ cấp điện có dự phòng cho vùng 1, các trạm 110kV và đường dây đấu nối xây dựng mới gồm có:
· Trạm Tân Hiệp 2x63MVA đặt tại Phường Tân Hiệp TP.Biên Hòa

· Trạm Quang Vinh 2x63MVA đặt tại Phường Quang Vinh TP.Biên Hòa

· Trạm Tam Phước nối cấp 2x63MVA đặt trong trạm 220kV Tam Phước, cấp điện cho phụ tải phía Nam của TP.Biên Hòa trong đó có các xã mới nhập về TP.Biên Hòa, cấp điện cho các cụm công nghiệp, các khu du lịch sinh thái, sân golf…
Phụ tải vùng 1 tăng cao trong giai đoạn 2016-2020, các đường dây 110kV tải công suất lớn, sẽ bị quá tải khi sự cố (xem mục c.Tính toán các chế độ vận hành lưới điện 220-110kV) do vậy cần cải tạo nâng cao khả năng tải các đường dây như sau:

· Treo dây mạch 2 đường dây Sông Mây (tr.220kV) – Hố Nai 3, dây ACSR-400, dài 11km.
· Thay dây siêu nhiệt (có dòng tải tăng gấp 2) tiết diện 240mm2 đường dây Trị An – Kiệm Tân – Định Quán 2, dài 37km.

· Thay dây siêu nhiệt (có dòng tải tăng gấp 2) tiết diện 240mm2 đường dây Long Bình – Vicasa – Tâm Mai, dài 5,3km.

· Thay dây siêu nhiệt (có dòng tải tăng gấp 2) tiết diện 240mm2 đường dây Long Bình – Biên Hòa, dài 5,5km.

· Thay dây siêu nhiệt (có dòng tải tăng gấp 2) tiết diện 240mm2 đường dây Long Bình – Đồng Nai, dài 1,4km.
Đường dây 110kV xây dựng mới : 

· ĐZ.110kV mạch kép Tân Uyên (Thủ Đức Bắc) – Quang Vinh – Tân Hiệp, dài 12,5km, dây ACSR-240

· ĐZ.110kV đấu nối vào trạm 220kV Tam Phước (8 mạch) chiều dài 0,5km , dây ACSR-240

Vùng 2

Vùng 2 năm 2020 công suất cực đại là 1.244MW, nhu cầu công suất các trạm 110kV cần có 2.080MVA. Tổng công suất các trạm 110kV có đến 2015 là 1.435MVA, còn phải bổ sung thêm 645MVA. Dự kiến nâng công suất các trạm 110kV (có đến 2015) là 7 trạm với tổng công suất tăng thêm là 332MVA. Xây dựng mới 6 trạm 110kV với tổng công suất 319MVA. Tổng công suất các trạm tăng cường công suất và xây dựng mới là 651MVA, đủ cấp điện có dự phòng cho vùng 2. Các trạm 110kV xây dựng mới gồm có:

· An Phước 1x63MVA đặt tại xã An Phước huyện Long Thành, cấp điện cho KCN An Phước, Long Đức và các phụ tải khác thuộc các xã Tam Phước, Phước Tân, Tam An, An Phước.
· Trạm Nhơn Trạch nối cấp 1x63MVA đặt trong trạm 220kV TP.Nhơn Trạch, cấp điện cho TP.Nhơn Trạch.
· Trạm Khu Công nghệ cao 1x63MVA đặt trong Khu Công nghệ cao và cấp điện cho Khu Công nghệ cao 

· Trạm KCN Long Đức 1x40MVA đặt trong KCN Long Đức và cấp điện cho KCN Long Đức.
· Trạm Phước Bình 1x40MVA cấp điện cho KCN.Phước Bình.
· Trạm Sân bay Long Thành 2x25MVA đặt trong Sân bay Long Thành và cấp điện cho Sân bay Long Thành.

Các đường dây xây dựng mới:
· Nhánh rẽ 2 mạch vào trạm KCN.Long Đức, dài 4,7km, dây ACSR-240

· Nhánh rẽ 2 mạch vào trạm An Phước, dài 0,5km, dây ACSR-240

· Nhánh rẽ 2 mạch vào trạm Khu Công nghệ cao, dài 2,7km, dây ACSR-400

· Nhánh rẽ 2 mạch vào trạm Sân bay Long Thành, dài 3km, dây ACSR-240

· Nhánh rẽ 1 mạch vào trạm Phước Bình, dài 8km, dây ACSR-240

Vùng 3

Vùng 3 năm 2020 công suất cực đại là 296MW, nhu cầu công suất các trạm 110kV cần có 438MVA. Tổng công suất các trạm 110kV có đến 2015 là 250MVA, còn phải bổ sung thêm 188MVA. Dự kiến nâng công suất 3 trạm 110kV với tổng công suất tăng thêm 70MVA, xây dựng mới 2 trạm 110kV với tổng công suất 120MVA. Tổng công suất các trạm tăng cường công suất và xây dựng mới là 190MVA, đủ cấp điện có dự phòng cho vùng 3. Các trạm 110kV xây dựng mới gồm có:

· Trạm KCN Xuân Lộc 2x40MVA đặt trong KCN Xuân Lộc và cấp điện cho KCN Xuân Lộc.

· Trạm Xuân Đông 1x40MVA đặt tại xã Xuân Đông cấp điện cho cụm CN Xuân Đông và phụ tải huyện Cẩm Mỹ.

Các đường dây xây dựng mới:

· Nhánh rẽ 2 mạch vào trạm Xuân Đông, dài 11,5km, dây ACSR-240

· Đường dây 2 mạch Xuân Lộc – KCN Xuân Lộc, dài 5,6km, dây ACSR-240

Vùng 4

Vùng 4 năm 2020 công suất cực đại là 154MW, nhu cầu công suất các trạm 110kV cần có 229MVA. Tổng công suất các trạm 110kV có đến 2015 là 155MVA, còn phải bổ sung thêm 74MVA. Dự kiến nâng công suất trạm 110kV Định Quán từ 25+40MVA ( 2x40MVA, công suất tăng thêm được 15MVA. Xây dựng mới trạm 110kV KCN.Tân Phú công suất 1x63MVA. Tổng công suất các trạm tăng cường công suất và xây dựng mới là 78MVA, đủ cấp điện có dự phòng cho vùng 4.
Các đường dây xây dựng mới:

· Nhánh rẽ 2 mạch vào trạm KCN Tân Phú, dài 0,5km, dây ACSR-240

· ĐZ.110kV mạch đơn TĐ.Tà Lài – TĐ. Tân Phú, dài 5km, dây ACSR-240

· ĐZ.110kV mạch đơn Rẽ TĐ.Ngọc Định – Định Quán, dài 7km, dây ACSR-240

Giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh Đồng Nai cần tăng cường công suất các trạm 110kV là 26 trạm với tổng công suất tăng thêm là 917MVA, xây dựng mới 12 trạm với tổng công suất lắp đặt 880MVA. Cải tạo nâng khả năng tải 5 tuyến đường dây 110kV với tổng chiều dài 36,2km, xây dựng mới 12 tuyến đường dây và nhánh rẽ 110kV với tổng chiều dài 61,5km.
c. Tính toán các chế độ vận hành lưới điện 220-110kV

Đã thực hiện tính toán phân bố công suất lưới điện 110-220kV năm 2015-2020 trong các chế độ vận hành bình thường phụ tải cực đại, các trường hợp sự cố (N-1). Các kết quả tính xem trong các bản vẽ ở phụ lục 7.

Trong chế độ bình thường phụ tải max, lưới điện vận hành tốt, điện áp và dòng tải đạt tiêu chuẩn vận hành, không bị quá tải.

Bảng IV.9.  Kết quả tính toán sự cố lưới điện 220-110kV năm 2015-2020
	TT
	Tên ĐZ và trạm
	Quy mô
	Ptải (MW)
	Qtải (MVAr)
	% mang tải

	
	Năm 2015

	1
	Sự cố MBA 220/110kV trạm Nhơn Trạch

	 
	 - TBA.220kV Long Thành
	2x250
	437,5
	187,8
	95,2

	2
	Sự cố 1 MBA 220/110kV trạm Sông Mây

	 
	 - MBA.250MVA còn lại
	1x250
	217,1
	89,2
	94

	3
	Sự cố 1 MBA 220/110kV trạm Xuân Lộc

	 
	 - MBA.250MVA còn lại
	1x250
	170,8
	75,2
	74,8

	4
	Sự cố ĐZ110kV Trị An – Thạnh Phú
	
	
	
	

	
	- ĐZ 110kV Trị An – Tân Hòa
	ACSR-240
	21,6
	30,8
	32,7

	
	- ĐZ 110kV Sông Mây(tr220) – Sông Mây
	ACSR-400
	120,3
	39,5
	75,7

	5
	Sự cố ĐZ110kV Sông Mây(tr.220) – Hố Nai 3
	
	
	

	
	- ĐZ 110kV Sông Mây(tr220) – Sông Mây
	ACSR-400
	169,8
	52,0
	106,2

	
	- ĐZ 110kV Sông Mây - Hố Nai 3
	ACSR-240
	107,5
	23,9
	

	6
	Sự cố ĐZ110kV Long Bình – Biên Hòa
	
	
	

	
	 - ĐZ 110kV Long Bình - Vicasa
	ACSR-240
	101,8
	42,9
	94.7

	
	 - ĐZ 110kV Long Bình - Đồng Nai
	ACSR-240
	67,9
	13,2
	59,4

	7
	Sự cố ĐZ110kV Long Bình - Vicasa
	
	
	

	
	 - ĐZ 110kV Long Bình – Đồng Nai
	ACSR-240
	73,1
	15,9
	64,5

	
	 - ĐZ 110kV Long Bình - Biên Hòa
	ACSR-240
	78,2
	32,0
	72,3

	8
	Sự cố ĐZ110kV Sông Mây (tr.220kV)- Sông Mây

	 
	 - ĐZ 110kV Sông Mây(tr220) – Hố Nai 3
	ACSR-400
	158,4
	53,8
	99,6

	9
	Sự cố ĐZ110kV Vĩnh An - Định Quán 2

	 
	 - ĐZ 110kV Trị An - Kiệm Tân
	AC-185
	94,8
	47,4
	109

	
	Năm 2020

	1
	Sự cố ĐZ110kV Xuân Lộc – KCN Long Khánh
	
	
	

	
	 - ĐZ 110kV Sông Mây – Bầu Xéo
	ACSR-400
	144
	72,3
	96

	2
	Sự cố ĐZ110kV Vĩnh An – Định Quán 2
	
	
	

	
	- ĐZ 110kV Trị An – Kiệm Tân
	AC-185
	162
	68,5
	181

	
	- ĐZ 110kV Kiệm Tân – Định Quán 2
	AC-185
	102,7
	23,3
	108

	3
	Sự cố ĐZ110kV  Long Bình – Biên Hòa
	
	
	

	
	- ĐZ 110kV Long Bình - Vicasa
	ACSR-240
	133
	59
	124,8

	
	- ĐZ 110kV Vicasa – Tân Mai
	ACSR-240
	113
	50
	105,8

	
	 - ĐZ 110kV Long Bình – Đồng Nai
	ACSR-240
	140
	53,4
	129,1

	4
	Sự cố ĐZ110kV  Long Bình – Vicasa
	
	
	

	
	 - ĐZ 110kV Long Bình - Biên Hòa
	ACSR-240
	108,6
	46,8
	101,5

	
	 - ĐZ 110kV Long Bình – Đồng Nai
	ACSR-240
	146
	56,9
	135,1


Từ bảng kết quả tính trên, năm 2015 các trường hợp sự cố 1MBA trong trạm 220kV đều bảo đảm vận hành, không có phần tử nào quá tải. 
· Chế độ sự cố đường đây 110kV Sông Mây (tr.220kV) – Hố Nai 3, đường dây 110kV Sông Mây (tr.220kV) – Sông mây quá tải 6,2%. Để chống quá tải, cần cần vận hành hở đường dây 110kV Thạnh Phú – Tân Hòa, khi đó đường dây Sông Mây (tr.220kV) – Sông Mây tải 159 MW (mang tải 99%), trạm 220kV Trị An (2x125MVA) mang tải 99,6%.
· Chế độ sự cố đường đây 110kV  Vĩnh An – Định Quán 2, đường dây 110kV Trị An – Kiệm Tân quá tải 9%, để chống quá tải, cần thay dây siêu nhiệt cho đường dây 110kV Trị An – Kiệm Tân.
Năm 2020 các trường hợp sự cố nặng đều ở lưới 110kV, mức quá tải và các giải pháp chống quá tải như sau:
· Chế độ sự cố ĐZ110kV Vĩnh An – Định Quán 2, đường dây 110kV Trị An – Kiệm Tân- Định Quán 2 quá tải nặng, để chống quá tải cần thay dây siêu nhiệt có dòng tải tương đương dây AC-500.
· Chế độ sự cố ĐZ110kV Long Bình – Biên Hòa, các đường dây 110kV Long Bình – Vicasa – Tân Mai và Long Bình - Đồng Nai đều quá tải, để chống quá tải cần thay dây siêu nhiệt (có dòng tải gấp 2 dây hiện có) cả hai đường dây này.
· Chế độ sự cố ĐZ110kV Long Bình – Vicasa, các đường dây 110kV Long Bình – Biên Hòa và Long Bình - Đồng Nai đều quá tải, để chống quá tải cần thay dây siêu nhiệt (có dòng tải gấp 2 dây hiện có) đường dây Long Bình – Biên Hòa.
Bảng IV.10:  Danh mục các trạm 110kV đến 2020
	TT
	Tên trạm
	Công suất trạm (MVA)
	Pmax (MW)

	
	
	2011
	2015
	2020
	2011
	2015
	2020

	
	Vùng 1
	1160
	1687
	2588
	691
	1106
	1774

	1
	Đồng Nai
	2x40
	2x40
	2x63
	42
	55
	87

	2
	Biên Hòa
	2x40
	2x40
	2x63
	58
	59
	88

	3
	Long Bình
	2x63
	2x63
	2x63
	100
	105
	100

	4
	Tân Mai
	1x63
	2x63
	2x63
	42
	75
	85

	5
	Vicasa
	1x30
	1x30
	1x30
	22
	20
	20

	6
	Tân Hòa
	40+63
	40+63
	2x63
	36
	60
	85

	7
	Hố Nai
	1x40
	2x40
	2x63
	21
	56
	85

	8
	Sông Mây
	40+63
	40+63
	2x63
	50
	62
	90

	9
	Thạnh Phú
	40+63
	40+63
	2x63
	46
	61
	88

	10
	Thống Nhất
	25+40
	25+40
	2x40
	21
	40
	56

	11
	Kiệm Tân
	16+25
	25+40
	2x40
	28
	45
	50

	12
	Bầu Xéo
	1x40
	2x40
	40+63
	27
	52
	72

	13
	AMATA
	2x40
	2x40
	2x40
	41
	45
	56

	14
	AMATA 2
	
	1x40
	2x40
	
	30
	56

	15
	An Bình
	2x63
	2x63
	2x63
	100
	98
	95

	16
	LOTECO
	1x40
	2x40
	2x40
	27
	45
	56

	17
	Tam Phước
	1x40
	2x40
	2x40
	30
	52
	55

	18
	Dầu Giây
	
	1x40
	2x40
	
	28
	54

	19
	Vĩnh An
	
	1x40
	2x40
	
	24
	50

	20
	Giang Điền
	
	1x40
	2x40
	
	27
	60

	21
	KĐT Long Hưng
	
	1x40
	2x40
	
	25
	55

	22
	Hố Nai 3
	
	1x40
	2x40
	
	24
	54

	23
	Xã Lộ 25
	
	1x40
	1x40
	
	18
	28

	24
	Tam phước nối cấp
	
	
	2x63
	
	
	85

	25
	Tân Hiệp
	
	
	2x63
	
	
	78

	26
	Quang Vinh
	
	
	2x63
	
	
	80

	
	Vùng 2
	983
	1435
	2086
	448
	679
	1224

	1
	Tam An
	1x63
	40+63
	40+63
	56
	55
	68

	2
	Long Thành
	2x40
	2x40
	40+63
	47
	50
	75

	3
	Tuy Hạ
	16+40

+2x63
	16+40

+2x63
	16+40

+2x63
	108
	110
	115

	4
	Ve Dan
	218
	218
	218
	45
	63
	68

	5
	Dệt may
	1x40
	1x40
	1x40
	7
	21
	21

	6
	Gò Dầu
	2x40
	2x40
	2x40
	35
	35
	35

	7
	FORMOSA
	2x100
	2x100
	2x100
	90
	100
	130

	8
	HYOSUNG
	3x40
	5x40
	5x40
	60
	65
	71

	9
	Ông Kèo
	
	1x63
	40+63
	
	45
	73

	10
	Bình Sơn
	
	1x40
	2x40
	
	21
	53

	11
	Nhơn Trạch
	
	1x40
	2x40
	
	24
	50

	12
	Nhơn Trạch 3
	
	1x63
	2x63
	
	28
	86

	13
	Nhơn Trạch 5
	
	1x63
	2x63
	
	32
	85

	14
	Nhơn Trạch 6
	
	1x63
	2x63
	
	30
	87

	15
	An Phước
	
	
	1x63
	
	
	45

	16
	Nhơn Trạch nối cấp
	
	
	1x63
	
	
	40

	17
	Sân bay Long Thành
	
	
	2x25
	
	
	30

	18
	Khu công nghệ cao
	
	
	1x63
	
	
	42

	19
	KCN Long Đức
	
	
	1x40
	
	
	26

	20
	Phước Bình
	
	
	1x40
	
	
	24

	
	Vùng 3
	115
	250
	440
	61
	150
	290

	1
	Xuân Trường
	2x25
	25+40
	2x40
	38
	44
	55

	2
	Long Khánh
	25+40
	25+40
	2x40
	23
	45
	56

	3
	KCN Long Khánh
	
	2x40
	2x40
	
	41
	55

	4
	Cẩm Mỹ
	
	1x40
	2x40
	
	20
	48

	5
	KCN Xuân Lộc
	
	
	2x40
	
	
	51

	6
	Xuân Đông
	
	
	1x40
	
	
	25

	
	Vùng 4
	50
	155
	233
	28
	77
	151

	1
	Định Quán
	1x25
	25+40
	2x40
	21
	30
	47

	2
	Tân Phú
	1x25
	2x25
	2x25
	7
	24
	30

	3
	Định Quán 2
	
	1x40
	1x40
	
	23
	29

	4
	KCN Tân Phú
	
	
	1x63
	
	
	45


Bảng IV.11:  Đường dây 220-110kV cải tạo và xây dựng mới GĐ.2011-2015
	TT
	Danh mục
	Mã Dây
	Số mạch
	Chiều dài (km)

	I
	Đường dây 220kV
	
	
	189,5

	a
	Xây dựng mới
	
	
	73,5

	1
	Sông mây - Rẽ Trị An - Long Bình
	ACSR-2x330
	3
	6,5

	2
	Sông Mây - ĐZ Bảo Lộc_Long Bình
	ACSR-400
	4
	6

	3
	NMĐ.Nhơn Trạch - TP.Nhơn Trạch
	ACSR-400
	2
	16

	4
	TP.Nhơn Trạch - Long Bình
	ACSR-400
	2
	44,0

	5
	Nhánh rẽ vào trạm Xuân Lộc
	ACSR.400
	2
	1

	b
	Cải tạo
	
	
	116

	1
	Long Bình - Bảo Lộc (1 mạch -> 2 mạch)
	ACSR-400
	2
	104

	2
	Rẽ Trị An - Long Bình (1 mạch --> 2 mạch)
	ACSR.2x330
	2
	12,0

	II
	Đường dây 110kV
	
	
	251,9

	a
	Xây dựng mới
	
	
	186,1

	1
	Trị An - Vĩnh An
	ACSR.240
	2
	10,0

	2
	Vĩnh An - Định Quán 2
	ACSR.240
	1
	25,0

	3
	Sông Mây - ĐZ Long Bình_Xuân Trường
	ACSR.400
	3
	5,0

	4
	Trạm 220 Sông Mây - tr.110 Sông Mây
	ACSR.400
	2
	2,0

	5
	Tr.220kV Sông Mây - Hố Nai 3
	ACSR.400
	1
	9,0

	6
	Nhánh rẽ vào trạm Hố Nai 3
	ACSR.240
	2
	2,0

	7
	Xuân Lộc - Cẩm Mỹ
	ACSR.240
	2
	24,0

	8
	Nhánh rẽ vào trạm KCN Long Khánh
	ACSR.400
	2
	1,5

	9
	Nhánh rẽ vào trạm 110kV Xã Lộ 25
	ACSR.240
	2
	7,0

	10
	Nhánh rẽ vào trạm 110kV Dầu Giây
	ACSR.400
	2
	3,3

	11
	Nhánh rẽ vào trạm Bình Sơn
	ACSR.240
	2
	6,0

	12
	Long Thành - Ông Kèo
	ACSR.400
	2
	21,3

	13
	Long Thành - Nhơn Trạch3, 6 - Dệt may
	ACSR.400
	2
	9,0

	14
	TP.Nhơn Trạch - ĐZ110kV Long Thành_Hyosung_Dệt may
	ACSR.400
	4
	8,0

	15
	Nhánh rẽ vào trạm Giang Điền
	ACSR.240
	2
	8,0

	16
	TĐ.Phú Tân 1 - TĐ.Phú Tân 2
	ACSR.240
	1
	4,0

	17
	TĐ.Phú Tân 2 - Định Quán
	ACSR.240
	1
	12,0

	18
	TĐ.Ngọc Định - ĐZ110kV Phú Tân 2 _ Định Quán
	ACSR.240
	1
	11,0

	19
	NĐ.Rác - ĐZ110kV Long Thành_Phú Mỹ
	ACSR.240
	1
	11,0

	20
	Đấu nối vào trạm 220kV Xuân Lộc
	ACSR.400
	4
	1,0

	21
	Nhánh rẽ vào trạm 110kV KĐT Long Hưng
	ACSR.240
	2
	6,0

	b
	Cải tạo
	
	
	65,8

	1
	Rẽ Sông Mây - Xuân Trường (1m → 2m)
	ACSR.400
	2
	65,8

	2
	Trị An – Kiệm Tân
	
	
	


Bảng IV.12:  Đường dây 220-110kV cải tạo và xây dựng mới GĐ.2016-2020

	TT
	Đường dây 110kV
	Mã Dây
	Số mạch
	Chiều dài (km)

	I
	Đường dây 220kV
	
	
	

	a
	Cải tạo
	
	
	

	b
	Xây dựng mới
	
	
	10,5

	1
	Tr.500kV Long Thành - ĐZ.220kV Long Bình_Long Thành
	ACSR-2x330
	4
	10,0

	2
	Đấu nối vào trạm 220kV Tam Phước
	ACSR-400
	4
	0,5

	II
	Đường dây 110kV
	
	
	

	a
	Cải tạo
	
	
	36,2

	1
	Long Bình - Đồng Nai
	AC-240 -> ACSR-400
	1
	1,4

	2
	Treo dây mạch 2 DDZ110kV Sông Mây (tr.220kV) - Hố Nai 3
	ACSR-400
	1
	11,0

	3
	Long Bình - Vicasa - Tân Mai
	Thay dây siêu nhiệt ~AC-400
	1
	5,3

	4
	Long Bình - Biên Hòa
	Thay dây siêu nhiệt ~AC-400
	1
	5,5

	5
	Kiệm Tân - Định Quán 2
	Thay dây siêu nhiệt ~AC-400
	1
	13,0

	b
	Xây dựng mới
	
	
	61,5

	1
	Tân Uyên (Thủ Đức Bắc) - Tân Hiệp
	ACSR.400
	2
	12,5

	2
	Nhánh rẽ vào trạm KCN.Long Đức
	ACSR.240
	2
	4,7

	3
	Nhánh rẽ vào trạm KCN.Tân Phú
	ACSR.240
	2
	0,5

	4
	Nhánh rẽ vào trạm An Phước
	ACSR.240
	2
	0,5

	5
	Nhánh rẽ vào trạm Xuân Đông
	ACSR.240
	2
	11,5

	6
	Nhánh rẽ vào trạm Khu Công nghệ cao
	ACSR.400
	2
	2,7

	7
	Nhánh rẽ vào trạm Sân bay Long Thành
	ACSR.240
	2
	3,0

	8
	Xuân Lộc - KCN Xuân Lộc
	ACSR.240
	2
	5,6

	9
	Đấu nối ĐZ110kV vào trạm Tam Phước
	ACSR.240
	8
	0,5

	10
	TĐ.Tà Lài - TĐ.Tân Phú 1
	ACSR.240
	1
	5,0

	11
	Rẽ TĐ.Ngọc Định - Định Quán
	ACSR.240
	1
	7,0

	12
	Nhánh rẽ vào trạm Phước Bình
	ACSR.240
	1
	8,0


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN TRONG QH 2006-2010 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2015 ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯA VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2011-2015

Bảng IV.13. Danh mục các công trình đường dây 220-110kV của tỉnh Đồng nai
	TT
	Danh mục
	Tiết diện
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc cải tạo
	Số mạch
	Chiều dài (km)
	
	

	I
	Đường dây 220kV
	
	
	
	
	
	

	1
	Sông mây - Rẽ Trị An - Long Bình
	
	ACSR-2x330
	3
	6,5
	2013
	

	2
	Sông Mây - ĐZ Bảo Lộc_Long Bình
	
	ACSR-400
	4
	6
	2013
	

	3
	Nhánh rẽ vào trạm Xuân Lộc
	
	ACSR.400
	2
	1
	2012
	

	II
	Đường dây 110kV
	
	
	
	
	
	

	1
	Trị An - Vĩnh An
	
	ACSR.240
	2
	10
	2013
	

	2
	Sông Mây - ĐZ Long Bình - Xuân Trường
	
	ACSR.400
	3
	5
	2013
	

	3
	Trạm 220 Sông Mây - Tr.110 Sông Mây
	
	ACSR.400
	2
	2
	2013
	

	4
	Nhánh rẽ vào trạm Hố Nai 3
	
	ACSR.240
	2
	2
	2012
	

	5
	Xuân Lộc - Cẩm Mỹ
	
	ACSR.240
	2
	24
	2013
	

	6
	Nhánh rẽ vào trạm 110kV Dầu Giây
	
	ACSR.400
	2
	3,3
	2012
	

	7
	Long Thành - Ông Kèo
	
	ACSR.400
	2
	21,3
	
	


Bảng IV.14. Danh mục các công trình trạm 220-110kV tỉnh Đồng Nai

	TT
	Danh mục
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	MVA
	Điện áp (kV)
	
	

	I
	Trạm 220kV
	
	
	
	

	1
	Xuân Lộc
	2x250
	220/110
	2012
	

	2
	Sông Mây
	2x250
	220/110
	2013
	

	II
	Trạm 110kV
	
	
	
	

	1
	Loteco
	40
	110/22
	2011
	máy 2

	2
	Tân Mai
	63
	110/22
	2012
	máy 2

	3
	Hố Nai
	40
	110/22
	2012
	máy 2

	4
	Vĩnh An
	40
	110/22
	2013
	

	5
	Dầu Giây
	40
	110/22
	2012
	

	6
	Cẩm Mỹ
	40
	110/22
	2013
	

	7
	Hố nai 3
	40
	110/22
	2012
	

	8
	Ông Kèo
	63
	110/22
	2012
	Trạm khách hàng

	9
	Nhơn Trạch 5
	63
	110/22
	2011
	Trạm khách hàng


TIẾN ĐỘ CẢI TẠO VÀ XDM LƯỚI ĐIỆN 220-110KV GIAI ĐOẠN 2011-2015

Bảng IV.15. Danh mục các công trình trạm 220-110kV

	TT
	Tên trạm
	Công suất (MVA)
	Ghi chú
	Năm vh

	 
	Trạm 220kV
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng mới
	1250
	 
	 

	1
	Xuân Lộc
	2x250
	 
	2011

	2
	TP.Nhơn Trạch
	1x250
	 
	2012

	3
	Sông Mây
	2x250
	 
	2013

	 
	Cải tạo
	62
	 
	 

	1
	Trị An
	63+125 --> 2x125
	 
	2014 

	 
	Trạm 110kV
	 
	 
	 

	 a
	Xây dựng mới
	772
	 
	 

	1
	AMATA2
	1x40
	Trạm Khách hàng
	2011

	2
	Dầu Giây
	1x40
	 
	2011

	3
	Vĩnh An
	1x40
	 
	2011

	4
	Nhơn Trạch5
	1x63
	Trạm Khách hàng
	2011

	5
	Giang Điền
	1x40
	 
	2012

	6
	Hố Nai 3
	1x40
	 
	2012

	7
	Ông Kèo
	1x63
	Trạm Khách hàng
	2012

	8
	Bình Sơn
	1x40
	 
	2012

	9
	Nhơn Trạch
	1x40
	 
	2012

	10
	Nhơn Trạch3
	1x63
	Trạm Khách hàng
	2012

	11
	Nhơn Trạch 6
	1x63
	Trạm Khách hàng
	2012

	12
	Cẩm Mỹ
	1x40
	 
	2012

	13
	KĐT Long Hưng
	1x40
	 
	2013

	14
	Xã Lộ 25
	1x40
	 
	2013

	15
	Định Quán 2
	1x40
	 
	2014

	16
	KCN Long Khánh
	2x40
	 
	2015

	 b
	Cải tạo
	447
	 
	 

	1
	Tân Mai
	1x63
	 -->
	2x63
	Trạm Khách hàng
	2011

	2
	Hố Nai
	1x40
	 -->
	2x40
	 
	2011

	3
	LOTECO
	1x40
	 -->
	2x40
	Trạm Khách hàng
	2011

	4
	Bầu Xéo
	1x40
	 -->
	2x40
	 
	2012

	5
	HYOSUNG
	3x40
	 -->
	5x40
	Trạm Khách hàng
	2012

	6
	Kiệm Tân
	16+25
	 -->
	25+40
	 
	2013

	7
	Xuân Trường
	2x25
	 -->
	25+40
	 
	2013

	8
	Tam Phước
	1x40
	 -->
	2x40
	 
	2014

	9
	Định Quán
	1x25
	 -->
	25+40
	 
	2014

	10
	Tam An
	1x63
	 -->
	40+63
	 
	2015

	11
	Tân Phú
	1x25
	 -->
	2x25
	 
	2015


Bảng IV.15. Danh mục các công trình đường dây 220-110kV

	TT
	Đường dây 110kV
	Mã Dây
	Số mạch
	Chiều dài (km)
	Năm vh

	I
	Đường dây 220kV
	
	
	189,5
	

	a
	Xây dựng mới
	
	
	73,5
	

	1
	Nhánh rẽ vào trạm Xuân Lộc
	ACSR.400
	2
	1
	2011

	2
	Sông mây - Rẽ Trị An - Long Bình
	ACSR-2x330
	3
	6,5
	2013

	3
	Sông Mây - ĐZ Bảo Lộc_Long Bình
	ACSR-400
	4
	6
	2013

	4
	NMĐ.Nhơn Trạch - TP.Nhơn Trạch
	ACSR-400
	2
	16
	2013

	5
	TP.Nhơn Trạch - Long Bình
	ACSR-400
	2
	44,0
	2015

	b
	Cải tạo
	
	
	116
	

	1
	Long Bình - Bảo Lộc (1 mạch -> 2 mạch)
	ACSR-400
	2
	104
	2013

	2
	Rẽ Trị An - Long Bình (1 mạch --> 2 mạch)
	ACSR.2x330
	2
	12,0
	2013

	II
	Đường dây 110kV
	
	
	251,9
	

	a
	Xây dựng mới
	
	
	186,1
	

	1
	Trị An - Vĩnh An
	ACSR.240
	2
	10,0
	2011

	2
	Nhánh rẽ vào trạm 110kV Dầu Giây
	ACSR.400
	2
	3,3
	2011

	3
	Đấu nối vào trạm 220kV Xuân Lộc
	ACSR.400
	4
	1,0
	2011

	4
	Nhánh rẽ vào trạm Hố Nai 3
	ACSR.240
	2
	2,0
	2012

	5
	Xuân Lộc - Cẩm Mỹ
	ACSR.240
	2
	24,0
	2012

	6
	Nhánh rẽ vào trạm Bình Sơn
	ACSR.240
	2
	6,0
	2012

	7
	Long Thành - Ông Kèo
	ACSR.400
	2
	21,3
	2012

	8
	Long Thành - Nhơn Trạch3, 6 - Dệt may
	ACSR.400
	2
	9,0
	2012

	9
	Nhánh rẽ vào trạm Giang Điền
	ACSR.240
	2
	8,0
	2012

	10
	Sông Mây - ĐZ Long Bình_Xuân Trường
	ACSR.400
	3
	5,0
	2013

	11
	Trạm 220 Sông Mây - tr.110 Sông Mây
	ACSR.400
	2
	2,0
	2013

	12
	Nhánh rẽ vào trạm 110kV Xã Lộ 25
	ACSR.240
	2
	7,0
	2013

	13
	TP.Nhơn Trạch - ĐZ110kV Long Thành_Hyosung_Dệt may
	ACSR.400
	4
	8,0
	2013

	14
	NR vào trạm 110kV KĐT Long Hưng
	ACSR.240
	2
	6,0
	2013

	15
	Vĩnh An - Định Quán 2
	ACSR.240
	1
	25,0
	2014

	16
	Tr.220kV Sông Mây - Hố Nai 3
	ACSR.400
	1
	9,0
	2014

	17
	TĐ.Phú Tân 1 - TĐ.Phú Tân 2
	ACSR.240
	1
	4,0
	2014

	18
	TĐ.Phú Tân 2 - Định Quán
	ACSR.240
	1
	12,0
	2014

	19
	TĐ.Ngọc Định - Phú Tân 2 – Định Quán
	ACSR.240
	1
	11,0
	2014

	20
	Nhánh rẽ vào trạm KCN Long Khánh
	ACSR.400
	2
	1,5
	2015

	21
	NĐ.Rác - ĐZ110kV Long Thành_Phú Mỹ
	ACSR.240
	1
	11,0
	2015

	b
	Cải tạo
	
	
	65,8
	

	
	Rẽ Sông Mây - Xuân Trường (1m → 2m)
	ACSR.400
	2
	65,8
	2015


Trang 36: Bản đồ mầu LĐ cao áp 2015

Trang 37: Bản đồ mầu LĐ cao áp 2020

Trang 38: Sơ đồ 1 sợi LĐ cao áp 2015

Trang 39 – 53 các bản vẽ KQ tính lưới cao áp

VI.3. Sơ đồ phát triển lưới điện trung áp

VI.3.1. Định hướng chung

Để lựa chọn được phương án phát triển lưới trung thế tối ưu, đề án đưa ra 2 phương án phát triển làm cơ sở so sánh hiệu quả kinh tế-tài chính và phân tích tính khả thi của các phương án.

Sự khác nhau giữa các phương án phát triển điện lực chính là tiến trình chuyển đổi cấp điện áp, ngầm hóa lưới điện trung áp.

* Phương án I:

 Phương án I được xem xét trên cơ sở vốn đầu tư cho việc cải tạo và xây dựng mới lưới điện không bị hạn chế. Với phương án này tới 2015, lưới điện toàn tỉnh Đồng Nai sẽ đạt được các chỉ tiêu như sau:

+ Tới 2015 cải tạo toàn bộ lưới trung áp 15, 35kV thành lưới 22kV.

+ Tới 2015, ngầm hóa toàn bộ lưới trung áp tại các khu vực trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực nông thôn dùng dây nổi.

* Phương án II:

Phương án II có xem xét cụ thể hiệu quả vốn đầu tư. Với phương án này tới năm 2015, lưới điện tỉnh Đồng Nai sẽ đạt các chỉ tiêu như sau:

+ Tới 2015 cải tạo toàn bộ lưới trung áp 15, 35kV lên 22kV.

+ Lưới điện trung áp xây dựng mới tại khu vực trung tâm Thành phố sẽ đi ngầm, các thị xã, thị trấn dùng cáp treo, khu vực nông thôn dùng dây nổi.
* Nhận xét và chọn phương án 

Phương án II được tính toán phù hợp với thực tiễn, quy luật phát triển, hiệu quả kinh tế - tài chính và các quy định pháp luật về việc xây dựng đô thị, phát triển lưới điện hiện hành.

Với những nhận xét trên đề án chọn phương án II làm phương án thiết kế lưới trung áp cho giai đoạn 2011- 2015 cho tỉnh Đồng Nai  
VI.3.2. Thiết kế chi tiết cho các Huyện, thị, thành phố:

1. Thành phố Biên Hòa

Năm 2015 trên địa bàn Thành phố Biên Hòa có 7 trạm biến áp 110kV cấp điện cho các KCN, các phụ tải Thành phố Biên Hòa và một số khu vực lân cận. Chi tiết như sau:

Trạm 110kV Biên Hòa: cấp điện cho Thành phố Biên Hòa qua 7 lộ 22kV.

+ Lộ 475 - Biên Hùng: là lộ hiện hữu, cấp điện cho phụ tải các phường Bửu Hòa, Tân Vạn và xã Hiệp Hòa. Lộ 475 liên hệ với lộ 471 - trạm 110kV Tân Mai.

+ Lộ 471+472: cấp điện cho trạm cắt KCN, cấp điện cho KCN Biên Hòa 1.

+ Lộ 476 - Hàm Nghi: là lộ hiện hữu, chạy dọc sông Đồng Nai, cấp điện cho phụ tải các phường Quyết Thắng, Thanh Bình, Hòa Bình, Bửu Long. Lộ 476 liên hệ với lộ 471,473 - trạm 110kV Tân Mai và liên hệ với lưới điện huyện Vĩnh Cửu.

+ Lộ 482 - Cầu Hang: thực hiện hạ ngầm một phần lộ 482 hiện hữu, cấp điện cho một phần phụ tải phường Bửu Hòa và một phần phụ tải xã Hóa An. Lộ 482 liên hệ với lộ 475 - trạm cắt Hóa An và liên hệ với lưới điện tỉnh Bình Dương.

+ Lộ 480 - Thủy Cục 4: thực hiện hạ ngầm lộ 480 hiện hữu, cấp điện cho một phần phụ tải phường Bửu Hòa và một phần phụ tải xã Hóa An. Lộ 480 liên hệ với lộ 477 - Bửu Hòa và các lộ 472, 475 - trạm cắt Hóa An.

+ Lộ 477 - Bửu Hòa: thực hiện hạ ngầm lộ 477 hiện hữu, cấp điện cho một phần phụ tải phường Bửu Hòa và một phần phụ tải xã Hóa An. Lộ 477 liên hệ với lộ 480 - Thủy Cục 4 và các lộ 470, 480 - trạm cắt Hóa An.

Trạm 110kV Tân Mai: cấp điện cho Thành phố Biên Hòa qua 5 lộ 22kV và 2 lộ 15kV.

+ Lộ 473 - Phúc Hải: là lộ hiện hữu, cấp điện cho phụ tải các phường Trung Dũng, Bửu Long, Tân Phong. Lộ 473 liên hệ với lộ 471 - Ngô Quyền, 479 - Cơ điện, lộ 476 - trạm 110kV Biên Hòa, lộ 483 -  trạm cắt Hóa An và lộ 471 - trạm cắt Tân Phong.

+ Lộ 479 - Cơ điện: là lộ hiện hữu, cấp điện cho phụ tải các phường Thống Nhất và một phần phường Bửu Long. Lộ 479 liên hệ với lộ 473 - Phúc Hải và lộ 471 - Ngô Quyền.

+ Lộ 471 - Ngô Quyền: là lộ hiện hữu, cấp điện cho phụ tải các phường Thống Nhất. Lộ 471 liên hệ với lộ 473 - Phúc Hải và lộ 475, 476 - trạm 110kV Biên Hòa.

+ Lộ 477 - Bùi Tiếng: là lộ hiện hữu, cấp điện cho phụ tải các phường Tân Tiến, Tân Mai, Tam Hiệp. Lộ 477 liên hệ với lộ 474 - trạm 110kV Long Bình và lộ 476 - trạm cắt Tân Phong.

+ Lộ 475 - Bà Tỵ: là lộ hiện hữu, cấp điện cho một số phụ tải các phường Tân Hiệp và cấp cho trạm cắt Tân Phong.

+ Lộ 871+873: 2 lộ 15kV hiện hữu, cấp điện cho NM giấy Tân Mai.

Trạm 110kV Tân Hòa: cấp điện cho Thành phố Biên Hòa qua 9 lộ 22kV.

+ Lộ 481 - Tây Hải: hạ ngầm một phần lộ 481 hiện hữu dọc theo Quốc lộ 1, cấp điện cho phụ tải các phường Tân Biên và Hố Nai. Lộ 481 liên hệ với lộ 473 - Yên Thế, 482 - Hố Nai, lộ 477 - trạm 110kV Long Bình và lộ 474 - trạm cắt Tân Phong.

+ Lộ 479 - Xa lộ: cấp cho các phụ tải công nghiệp tập trung phường Hố Nai.

+ Lộ 482 - Hố Nai: hạ ngầm một phần lộ 481 hiện hữu dọc theo Quốc lộ 1, cấp điện cho phụ tải các phường Tân Biên, Trảng Dài và Hố Nai. Lộ 482 liên hệ với lộ 481 - Tây Hải và lộ 471,476 - trạm cắt Tân Phong.

+ Lộ 480 - Đông Hải: là lộ hiện hữu, cấp điện cho các phụ tải phường Tân Hòa. Lộ 480 liên hệ với lộ 474 - Thái Hòa và lưới điện huyện Trảng Bom.

+ Lộ 473 - Yên Thế: cấp cho một vài phụ tải phường Tân Biên và cấp cho KCN Amata và liên hệ với lộ 481 - Tây Hải.

+ Lộ 474 - Thái Hòa: cấp cho một số phụ tải phường Tân Hòa dọc Quốc lộ 1 và cấp cho lưới điện huyện Trảng Bom.

+ Lộ 475 - Hòa Bình: là lộ hiện hữu, cấp cho phụ tải các phường Tân Hòa, Tân Biên và KCN Amata. Lộ 475 liên hệ với lộ 471 - trạm 110kV Long Bình.

+ Lộ 472 - Bắc Sơn: cấp cho Công ty DonaBochang phường Tân Hòa và cấp cho lưới điện huyện Trảng Bom.

+ Lộ 472 - Tân Hòa: là đường cáp ngầm hiện hữu chạy dọc QL1, cấp điện cho trạm cắt Tân Phong.

Trạm 110kV Long Bình: sau trạm 110kV Long Bình có 17 lộ 22kV trong đó cấp điện cho Thành phố Biên Hòa qua 8 lộ 22kV, 9 lộ 22kV liên hệ với các trạm 110kV An Bình, Đồng Nai và cấp điện cho các KCN Biên Hòa 1,2.

+ Lộ 481 - Hiệp Lâm: là lộ hiện hữu, cấp điện cho KCN Biên Hòa 2, các phụ tải phường Long Bình và liên hệ với lưới điện huyện Long Thành.

+ Lộ 479 - Tam Phước: là lộ hiện hữu, cấp điện cho các phụ tải phường Long Bình và liên hệ với lưới điện huyện Long Thành.

+ Lộ 486 - Tổng kho: là lộ hiện hữu chạy song song với lộ 479, cấp điện cho các phụ tải phường Long Bình, Long Bình Tân và liên hệ với lưới điện huyện Long Thành.

+ Lộ 477 - Đồng Nai 2: được hạ ngầm từ lộ 477 hiện hữu, cấp điện cho phụ tải các phường An Bình, Bình Đa, Tam Hòa. Lộ 477 và liên hệ với lộ 474 - Tam Hiệp 1 và lộ 476 - trạm cắt Tân Phong.

+ Lộ 474 - Tam Hiệp 1: là lộ hiện hữu, cấp điện cho các phụ tải phường Bình Đa, Tam Hiệp và trạm TG VMEP. Lộ 474 liên hệ với lộ 477 - Đồng Nai và lộ 477 - trạm 110kV Tân Mai.

+ Lộ 480 - KCN: là đường cáp ngầm hiện hữu cấp điện cho trạm cắt KCN. Cấp điện cho KCN Biên Hòa 1 và NM Hóa chất Biên Hòa.

+ Lộ 471 - Tân Biên: được hạ ngầm từ lộ 471 hiện hữu, cấp điện cho phụ tải các phường Long Bình và liên hệ với lộ 475 - trạm 110kV Tân Hòa.

+ Lộ 484 - Thamyco: là lộ hiện hữu, cấp điện cho KCN Biên Hòa 1 và các phụ tải phường An Bình, Long Bình Tân.

Trạm 110kV An Bình: 9 lộ 22kV hiện hữu, cấp điện cho KCN Biên Hòa 2.

Trạm 110kV Đồng Nai: 9 lộ 22kV hiện hữu, cấp điện cho KCN Biên Hòa 1.

Trạm 110kV Loteco: có 6 lộ 22kV hiện hữu, trong đó 2 lộ cấp điện cho KCN Biên Hòa 2, 2 lộ cấp cho KCN Loteco và 2 lộ cấp cho trạm cắt Loteco. Đến năm 2015 xây dựng thêm 4 lộ 22kV sau trạm 110kV Loteco, 4 lộ 22kV sau trạm cắt Loteco để cấp điện cho các KCN Long Bình, KCN Amata.

2. Huyện Vĩnh Cửu

Đến năm 2015 tại huyện Vĩnh Cửu dự kiến xây dựng mới  trạm 110kV Vĩnh An công suất 1x40MVA- 110/22kV, và xóa bỏ trạm trung gian Hiếu Liêm. Như vậy đến năm 2015 huyện Vĩnh Cửu được cấp điện từ 03 trạm biến áp 110kV là: Vĩnh An, Thạnh Phú và Biên Hòa

Trạm 110kV Thạnh Phú: năm 2015 trạm 110kV Thạnh Phú cấp điện cho huyện Vĩnh Cửu thông qua 5 lộ 22kV.
+ Lộ 471 dây dẫn AC 185 cấp điện cho các xã Thiện Tân, Tân An và liên lạc mạch vòng với lộ 472 trạm 110kV Vĩnh An 

+ Lộ 473 dây dẫn AC185 cấp điện cho các xã Thạnh Phú, Tân Bình, Bình Lợi và liên lạc mạch vòng với lộ 473 trạm 110kV Biên Hòa (Tuyến 476 Hàm Nghi).

+ Lộ 475 dây dẫn AC 120 cấp điện cho Dona Quế Bằng và liên lạc mạch vòng với lộ 473.

+ Lộ 477, 478  cấp điện cho khu công nghiệp Thạnh Phú

Trạm 110kV Vĩnh An: năm 2015 trạm 110kV Vĩnh An cấp điện cho huyện Vĩnh Cửu thông qua 3 lộ 22kV
+ Lộ 471 cải tạo từ lộ 871, 873, 874 trung gian Hiếu Liêm lên 22kV cấp điện cho các phụ tải thuộc các xã  Hiếu Liêm, Trị An và liên lạc mạch vòng với lộ 473 trạm biến áp 110kV Thạnh Phú.

+ Lộ 472 cải tạo từ lộ 872 trung gian Hiếu Liêm lên điện áp 22kV cấp điện cho các xã Trị An, Thị trấn Vĩnh Cửu, xã Tân An, Vĩnh Tân và liên lạc mạch vòng với lộ 475 trạm biến áp 110kV Sông Mây và lộ 477 Kiệm Tân.

+ Lộ 473 cải tạo từ lộ 874 Hiếu Liêm lên điện áp 22kV cấp điện cho các phụ tải thuộc các xã Mã Đà, Phú Lý.

Trạm 110kV Biên Hòa: năm 2015 trạm 110kV Biên Hòa cấp điện cho huyện Vĩnh Cửu thông qua 1 lộ 22kV.
+ Lộ 473 trạm biến áp 110kV Biên Hòa cấp điện cho các phụ tải thuộc xã Bình Hòa và liên lạc mạch vòng với lộ 473 trạm biến áp 110kV Thạnh Phú.

3. Huyện Trảng Bom

 Trên địa bàn huyện Trảng Bom có 4 trạm biến áp 110kV: Sông Mây, Hố Nai, Thống Nhất, Bàu Xéo. Trạm 110kV Hố Nai cấp điện chuyên dùng cho KCN Hố Nai, các trạm 110kV còn lại cấp điện cho các KCN Bàu Xéo, Sông Mây và các phụ tải phân phối huyện Trảng Bom. 

Trạm 110kV Sông Mây: năm 2015 trạm 110kV Sông Mây cấp điện cho huyện Trảng Bom qua 8 lộ 22kV trong đó có 6 lộ cấp điện cho KCN Sông Mây.

+ Lộ 477-Tây Lạc: cấp điện cho phụ tải các xã Bắc Sơn, Hố Nai 3 dọc bên trái  ĐT 767 và QL1. Lộ 477 liên hệ với lộ 472 - Bắc Sơn (trạm 110kV Tân Hòa - TP.Biên Hòa) và lộ 477 - Quảng Lộc (trạm 110kV Thống Nhất).

+ Lộ 479 - Việt Vinh: cấp điện cho phụ tải các xã Bắc Sơn, Hố Nai 3 dọc bên phải ĐT 767 và QL1. Lộ 479 liên hệ với lộ 474 - Thái Hòa (trạm 110kV Tân Hòa - TP.Biên Hòa) và lộ 480 - Trạm Cân (trạm 110kV Thống Nhất).

+ Lộ 471 - Bảo Khang và 473 - Long Vân: 2 lộ hiện hữu cấp điện cho KCN Sông Mây.

+ Lộ 472+474+476+478: 4 lộ 22kV xây dựng mới cấp điện cho KCN Sông Mây.

Trạm 110kV Thống Nhất: năm 2015 trạm 110kV Thống Nhất cấp điện cho huyện Trảng Bom qua 8 lộ 22kV trong đó có 2 lộ cấp điện cho KCN Bàu Xéo, 2 lộ chuyên dùng và 4 lộ cấp điện cho các phụ tải phân phối của huyện.

+ Lộ 477 - Quảng Lộc: cấp điện cho phụ tải thị trấn Trảng Bom các xã Quảng Tiến, Bình Minh, Bắc Sơn. Lộ 477 liên hệ với lộ 477 - Tây Lạc (trạm 110kV Sông Mây).

+ Lộ 480 - Trạm Cân: cấp điện cho phụ tải thị trấn Trảng Bom các xã Quảng Tiến, Bình Minh, Giang Điền. Lộ 477 liên hệ với lộ 479 - Việt Vinh (trạm 110kV Sông Mây) và lộ 471 - Thanh Bình.

+ Lộ 475 - An Viễn: cấp cho các phụ tải xã An Viễn, Xã Đồi 61 và liên hệ với lưới điện huyện Long Thành.

+ Lộ 471 - Thanh Bình: từ trạm 110kV Thống Nhất xây dựng đường dây đấu nối với nhánh rẽ Cây Gáo (lộ 480 - Trạm Cân), cấp điện cho phụ tải thị trấn Trảng Bom và các xã Sông Trầu, Cây Gáo, Thanh Bình. Lộ 471 liên hệ với lộ 480 - Trạm Cân, lộ 475 - Nhân Hòa (trạm 110kV Bàu Xéo) và liên hệ với lưới điện huyện Vĩnh Cửu. 

+ Lộ 473 - Đồi 61: là lộ chuyên dùng, cấp điện cho các công ty SingMark và Pousung (thuộc địa phận Xã Đồi 61).

+ Lộ 474 - Sông Trầu: là lộ chuyên dùng, cấp điện cho công ty An Khánh (thuộc địa phận xã Sông Trầu).

+ Lộ 479 - Đông Hòa và 478 - Hoàn Mỹ: 2 lộ 22kV hiện hữu cấp điện cho KCN Bàu Xéo.

Trạm 110kV Bàu Xéo: năm 2015 trạm 110kV Thống Nhất cấp điện cho huyện Trảng Bom qua 7 lộ 22kV trong đó có 5 lộ cấp điện cho KCN Bàu Xéo và 2 lộ cấp điện cho các phụ tải phân phối của huyện.

+ Lộ 477 - Bàu Cá: cấp điện cho phụ tải các xã Tây Hòa, Đông Hòa, Trung Hòa, Hưng Thịnh. Lộ 477 liên hệ với lộ 471 - Xuân Thạnh (trạm 110kV Long Khánh) và lộ 478 - Hoàn Mỹ (trạm 110kV Thống Nhất).

+ Lộ 475 - Nhân Hòa: từ lộ 475 xây dựng đường dây đấu tách các nhánh rẽ Sông Thao, Hưng Long (tuyến 477 - Bàu Cá), cấp điện cho phụ tải các xã Hưng Thịnh, Sông Thao, Bàu Hàm 1. Lộ 475 liên hệ với lộ 471 - Thanh Bình (trạm 110kV Thống Nhất) và liên hệ với lưới điện huyện Thống Nhất.

+ Lộ 472 - Bàu Xéo 1: xây dựng mới đường dây đấu tách lộ 475 - Nhân Hòa, cấp điện cho KCN Bàu Xéo.

+ Lộ 471 - Quốc Tế và 473 - Thái Nguyên: 2 lộ hiện hữu, cấp điện cho KCN Bàu Xéo.

+ Lộ 474 và 476: 2 lộ 22kV xây dựng mới cấp điện cho KCN Bàu Xéo.

Trạm 110kV Hố Nai: năm 2015 trạm 110kV Sông Mây cấp điện cho huyện Trảng Bom qua 8 lộ 22kV trong đó 6 lộ cấp điện cho KCN Hố Nai, 2 lộ cấp điện cho KCN Giang Điền.

+ 4 lộ 22kV hiện hữu cấp điện cho KCN Hố Nai: 479 - Thái Phước, 471 - An Sinh, 477 - Đông Bình, 473 - Bảo Việt.

+ 2 lộ 22kV XD mới cấp điện cho KCN Hố Nai: 472 - Hố Nai 1, 474 - Hố Nai 2.

+ 2 lộ 22kV xây dựng mới cấp điện cho KCN Giang Điền: 476 - Giang Điền 1, 478 - Giang Điền 2.

Trạm 110kV Hố Nai 3: năm 2015 trạm 110kV Hố Nai 3 cấp điện cho cụm CN Hố Nai 3. KCN AMATA mở rộng và các phụ tải khác của TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom.

4. Huyện Thống Nhất

Trạm 110kV Dầu Giây: năm 2015 trạm 110kV Dầu Giây cấp điện cho huyện Thống Nhất qua 5 lộ 22kV, trong đó có 2 lộ 22kV cấp điện cho KCN Dầu Giây.
        + Lộ 471 xây dựng mới cấp điện cho xã Xuân Thạnh, xã Quang Trung (các xã này trước đây cấp điện từ lộ 477 trạm Kiệm Tân). Liên hệ công suất với lộ 475 trạm 110kV Kiệm Tân.

        + Lộ 473 xây dựng mới cấp điện cho xã Xuân Thạnh, xã bàu Hàm 2 và hưng Lộc (các xã này trước đây cấp điện từ lộ 477 trạm Bàu Xéo). Liên hệ công suất với lộ 477  trạm 110kV Bàu Xéo.

        + Lộ 475 xây dựng mới cấp điện cho xã Xuân Thạnh và xã Lộ 25 (các xã này trước đây cấp điện từ lộ 477 trạm Bàu Xéo). Liên hệ công suất với lộ 477  trạm 110kV Bàu Xéo.

        + Lộ 477,479 xây dựng mới cấp điện cho KCN Dầu Giây

Trạm 110kV Kiệm Tân: năm 2015 trạm 110kV Kiệm Tân cấp điện cho huyện Thống Nhất thông qua 3 lộ 22kV.
        + Lộ 473 xây dựng mới san tải cho lộ 477, lộ này cấp điện cho xã Gia Tân 3, Gia Kiệm , Quang Trung và cụm CN Quang Trung. Liên hệ công suất với lộ 475  trạm 110kV Kiệm Tân.

        + Lộ 475 xây dựng mới san tải cho lộ 477, lộ này cấp điện cho xã Gia Tân 3, Gia Kiệm và Xuân Thiện. Liên hệ công suất với lộ 471  trạm 110kV Dầu Giây.

        + Lộ 477 cấp điện cho xã Gia Tân 1 và Gia Tân 2. Liên hệ công suất với lộ 475 trạm 110kV Kiệm Tân.

Trạm 110kV Xã Lộ 25: năm 2015 trạm 110kV Xã Lộ 25 cấp điện cho khu công nghiệp Xã Lộ 25 thông qua 4 lộ 22kV.
5. Thị Xã Long Khánh

Trạm 110kV Long Khánh 2: năm 2015 trạm 110kV Long Khánh 2 cấp điện cho thị xã Long Khánh thông qua 4 lộ 22kV, trong đó có 1 lộ 22kV cấp điện cho KCN Long Khánh.
        + Lộ 471 xây dựng mới cấp điện cho xã Bình Lộc, xã Bảo Vinh, cụm CN Suối Tre và cụm CN Bảo Vinh (các xã này trước đây cấp điện từ lộ 476 trạm Long Khánh). Liên hệ công suất với lộ 47  trạm 110kV Kiệm Tâm.

        + Lộ 473 xây dựng mới cấp điện cho xã Suối tre (xã này trước đây cấp điện từ lộ 471 trạm Long Khánh). Liên hệ công suất với lộ 473 trạm 110kV Dầu Giây.

        + Lộ 475 xây dựng mới cấp điện cho xã Bàu Sen, xã Xuân Lộc (các xã này trước đây cấp điện từ lộ 474 trạm Long Khánh). Liên hệ công suất với lộ 474 trạm 110kV Long Khánh.

        + Lộ 477 xây dựng mới cấp điện cho khu Công nghiệp Long Khánh. Liên hệ công suất với lộ 471 trạm 110kV Long Khánh 2.

Trạm 110kV Long Khánh: năm 2015 trạm 110kV Long Khánh cấp điện cho thị xã Long Khánh thông qua 5 lộ 22kV.
        + Lộ 472 cấp điện cho phụ tải các phường: Xuân Trung, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hoà, Xuân Thanh và xã Bàu Trâm. Liên hệ công suất với lộ 473 trạm 110kV Long Khánh.

        + Lộ 473 cấp điện cho phụ tải các phường: Phú Bình, Xuân Tân và xã Hàng Hòn. Liên hệ công suất với huyện Cẩm Mỹ.

        + Lộ 475 cấp điện cho phụ tải các phường: Xuân Hoà, Xuân Trung và Xuân Bình. Liên hệ công suất với lộ 477 trạm 110kV Long Khánh.

        + Lộ 477 cấp điện cho phụ tải phường Phú Bình, xã Xuân Tân và cụm CN Xuân Tân. Liên hệ công suất với lộ 480 trạm 110kV Long Khánh.

        + Lộ 478 cấp điện cho phụ tải phường Quang Trung, xã Bảo Vinh và xã Bảo Quang. Liên hệ công suất với lộ 472 trạm 110kV Long Khánh.

6. Huyện Xuân Lộc

Trạm 110kV Xuân Trường: năm 2015 trạm 110kV Xuân Trường cấp điện cho huyện Xuân Lộc thông qua 9 lộ 22kV, trong đó có 2 lộ 22kV cấp điện cho KCN Xuân Lộc.
        + Lộ 471 cấp điện cho phụ tải thị trấn Gia Ray, xã Xuân Hoà và cụm công nghiệp Trung Hoà. Liên hệ công suất với lộ 476 trạm 110kV Xuân Trường.

        + Lộ 472 và 474 cấp điện cho khu công nghiệp Xuân Lộc

        + Lộ 473 cấp điện cho phụ tải thị trấn Gia Ray, xã Xuân Trường, xã Suối Cao và xã Xuân Thành. Liên hệ công suất với lộ 479 trạm 110kV Xuân Trường.

        + Lộ 475 cấp điện cho phụ tải xã Xuân Hiệp, xã Lang Minh và xã 3 xã: Tân Hạnh, Tân Xuân, Tân Hoà thuộc huyện Cẩm Mỹ. Liên hệ công suất với lộ   trạm 110kV .

        + Lộ 476 cấp điện cho phụ tải thị trấn Gia Ray, xã Xuân Tâm, xã Xuân Hưng và cụm công nghiệp Xuân Hưng. Liên hệ công suất với lộ 471 trạm 110kV Xuân Trường.

        + Lộ 477 cấp điện cho phụ tải xã Xuân Hiệp, xã Suối Cát và cụm công nghiệp Suối Cát. Liên hệ công suất với lộ 479 trạm 110kV Long Khánh.

        + Lộ 478 xây dựng mới nhằm san tải cho lộ 476, lộ này cấp điện cho xã Xuân Trường, xã Suối Cao và xã Xuân Thành. Liên hệ công suất với lộ 479 trạm 110kV Long Khánh.

        + Lộ 479 xây dựng mới cấp điện cho khu công - nông nghiệp công nghệ cao. Liên hệ công suất với lộ 473 trạm 110kV Xuân Trường.

Trạm 110kV Long Khánh: năm 2015 trạm 110kV Long Khánh cấp điện cho huyện Xuân Lộc thông qua 2 lộ 22kV.
        + Lộ 479 xây dựng mới cấp điện cho các xã: Suối Cát, Xuân Thọ, Xuân Bắc (các xã này trước đây lấy điện từ lộ 477 trạm Xuân Trường). Liên hệ công suất với lộ 477 trạm 110kV Xuân Trường.

        + Lộ 480 xây dựng mới cấp điện cho các xã: Xuân Định, Bảo Hoà và Xuân Phú (các xã này trước đây lấy điện từ lộ 477 trạm Xuân Trường). Liên hệ công suất với lộ 477 trạm 110kV Xuân Trường.

7. Huyện Cẩm Mỹ

Giai đoạn 2011-2015 xây dựng trạm 110kV Cẩm Mỹ cấp điện cho lưới điện trung thế huyện Cẩm Mỹ, đồng thời giảm tải cho các trạm 110kV Long Khánh, Xuân Trường.

Trạm 110kV Cẩm Mỹ: cấp điện cho huyện Cẩm Mỹ qua 4 lộ 22kV:

+ Lộ 471: xây dựng mới, đấu nối vào nhánh đường dây tuyến 477 - Long Giao (trạm 110kV Long Khánh), cấp điện cho CCN Long Giao, các xã Xuân Đường, Thừa Đức và liên hệ với lưới điện huyện Long Thành. 

+ Lộ 472: xây dựng mới, đấu nối vào tuyến 477 - Long Giao, cấp điện cho Trung tâm hành chính và dân cư mới, thị trấn Long Giao và các xã Xuân Mỹ, Sông Ray, Xuân Tây. Lộ 472 có liên hệ với lộ 475 - Sông Ray (trạm 110kV Xuân Trường).

+ Lộ 473: xây dựng mới, đấu nối vào tuyến 477 - Long Giao và đấu nối với các nhánh rẽ tuyến 477 - Bàu Cá (trạm 110kV Bàu Xéo), 476 - Long An (trạm 110kV Long Thành), cấp điện cho thị trấn Long Giao và các xã Nhân Nghĩa, Xuân Quế, Sông Nhạn. Lộ 473 liên hệ với các lộ 475 - Long Giao, 477 - Bàu Cá và 476 - Long An.

+ Lộ 474: xây dựng mới, đấu nối vào nhánh đường dây tuyến 477 - Long Giao và nhánh đường dây tuyến 477 - Xuân Phú (trạm 110kV Xuân Trường), cấp điện cho thị trấn Long Giao và các xã Nhân Nghĩa, Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Tây. Lộ 474 liên hệ với lộ 477 - Long Giao, 477 - Xuân Phú và 475 - Sông Ray (trạm 110kV Xuân Trường).

8. Huyện Định Quán

Đến năm 2015 huyện Định Quán sẽ được cấp điện từ trạm 110kV Định Quán hiện có và trạm 110kV Định Quán 2 xây dựng mới.

Trạm 110kV Định Quán: năm 2015 trạm 110kV Định Quán cấp điện cho huyện Định Quán thông qua 4 lộ 22kV.
+ Lộ 471 hiện có dây dẫn AC185 cấp điện cho các phụ tải thuộc các xã Phú Vinh, Phú Hòa, Ngọc Định, Phú Ngọc, và liên lạc mạch vòng với lộ 472 của trạm 110kV Định Quán 2,

+ Lộ 472 cấp điện cho các xã Phú Lợi, Gia Canh và liên lạc mạch vòng với lộ 474 trạm biến áp 110kV Định Quán 2, hỗ trợ cấp điện cho khu công nghiệp Định Quán.

+ Lộ 473 cấp điện cho một số phụ tải thuộc xã Phú Vinh và liên hệ mạch vòng với trạm biên áp 110kV KCN Tân Phú

+ Lộ 474 cấp điện cho các phụ tải thuộc xã Suối Son, Suối Tân và liên hệ mạch vòng với trạm biên áp 110kV KCN Tân Phú.

Trạm 110kV Định Quán 2: đến năm 2015, trạm 110kV Định Quán 2 xây dựng mới 05 lộ đường dây 22kV cấp điện cho huyện Định Quán.
+ Xây dựng mới lộ 471 dây dẫn AC 185 dài 0,4km cấp đấu nối với lộ và lộ dây 479 Kiệm Tân cấp điện cho các phụ tải thuộc các xã Túc Trưng, Phú Cường, Tân Lập và liên lạc mạch vòng với lộ 479 Kiệm Tân và lộ 473 trạm 110kV Định Quán 2.

+ Xây dựng mới lộ 472 dây dẫn AC 185 dài 0,4km đấu nối với lộ 479 Kiệm Tân cấp điện cho các phụ tải thuộc các xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định, Thanh Sơn và liên lạc mạch vòng với lộ 471 trạm 110kV Định Quán.

+ Xây dựng mới lộ 473 dài 1km dây dẫn AC185 đấu nối với trạm biến áp Suối Duôi 4 cấp điện cho các phụ tải thuộc các xã Suối Duôi, Suối Nho, Phú Túc và liên lạc mạch vòng với lộ 471 trạm 110kV Định Quán 2

+ Xây dựng mới lộ 474 và lộ 475 dây dẫn AC185 dài 2km cấp điện cho khu công nghiệp Định Quán.

9. Huyện Tân Phú

Trạm 110kV Tân Phú: năm 2015 trạm 110kV Tân Phú cấp điện cho huyện Tân Phú thông qua 5 lộ 22kV.
+ Lộ 473 hiện có dây dẫn AC185 cấp điện cho các phụ tải thuộc các xã Phú Bình, Phú Lâm, Phú Trung, Phú Sơn, Phú An và liên lạc mạch vòng với lộ 472.

+ Lộ 477 hiện có cấp điện cho các phụ tải thuộc các xã Phú Thanh, Phú Xuân, thị trấn Tân Phú và liên lạc mạch vòng với lộ 471.

Đến năm 2015 xây dựng mới 3 lộ cấp điện cho huyện Tân Phú

+ Xây dựng mới lộ 471  dài 6km, dây dẫn AC185 cấp điện cho phụ tải thuộc khu công nghiệp Tân Phú và một phần phụ tải thuộc khu vực thị trấn Tân Phú đồng thời liên lạc mạch vòng với lộ 473 trạm 110kV Định Quán.

+ Xây dựng mới lộ 472 dài 8km dây dẫn AC185 cấp điện cho các xã Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Lập, Tà Lài, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, đồng thời liên lạc mạch vòng với lộ 475 và lộ 473.

+ Xây dựng mới lộ 475 dài 8km dây dẫn AC185 cấp điện cho khu công nghiệp Tân Phú và một phần phụ tải thuộc thị trấn Tân Phú, đồng thời liên lạc mạch vòng với lộ 477 hiện có và lộ 474 trạm 110kV Định Quán.

10. Huyện Long Thành

Trạm 110kV Gò Dầu: năm 2015 trạm 110kV Gò Dầu cấp điện cho huyện Long Thành thông qua 8 lộ 22kV, trong đó có 5 lộ 22kV cấp điện cho KCN Gò Dầu, 1 lộ 22kV cấp điện cho cụm TTCN Phước Bình và 1 lộ 22kV cấp điện cho cụm TTCN Long Phước 1+2.
        + Lộ 472 xây dựng mới cấp điện cho cụm TTCN Phước Bình. Liên hệ công suất với lộ 479  trạm 110kV Gò Dầu.

        + Lộ 474 xây dựng mới cấp điện cho cụm TTCN Long Phước 1+2. Liên hệ công suất với lộ 476  trạm 110kV Long Thành.

        + Lộ 479 cấp điện cho xã Phước Bình, xã Phước Thái và Tân Hiệp. Liên hệ công suất với lộ 476  trạm 110kV Long Thành.

        + Lộ 471, 473, 475, 477, 481 cấp điện cho KCN Gò Dầu

Trạm 110kV Bình Sơn: năm 2015 trạm 110kV Bình Sơn cấp điện cho huyện Bình Sơn thông qua 6 lộ 22kV, trong đó có 2 lộ 22kV cấp điện cho KCN Lộc An – Bình Sơn và 2 lộ 22kV cấp điện cho KCN Long Đức.
        + Lộ 471 xây dựng mới cấp điện cho các xã: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Bình An và cụm TTCN Bình Sơn (các xã này trước đây cấp điện từ lộ 479 trạm Long Thành). Liên hệ công suất với lộ 479 trạm 110kV Long Thành.

        + Lộ 473 xây dựng mới cấp điện cho xã Lộc An ( xã này trước đây cấp điện từ lộ 479 trạm Long Thành). Liên hệ công suất với lộ 479 trạm 110kV Long Thành.

        + Lộ 475, 477 cấp điện cho KCN Lộc An – Bình Sơn

        + Lộ 479, 481 cấp điện cho KCN Long Đức

Trạm 110kV An Phước: năm 2015 trạm 110kV An Phước cấp điện cho huyện Long Thành thông qua 6 lộ 22kV, trong đó có 2 lộ 22kV cấp điện cho KCN An Phước.
+ Lộ 471, 473 cấp điện cho KCN An Phước

+ Lộ 475, 477 cấp điện cho các phụ tải khu vực phía Nam thành phố Biên Hòa

+ Lộ 479, 481 hỗ trợ cấp điện cho 2 lộ 475 và 477 của trạm 110kV Tam An.

Trạm 110kV Tam An: năm 2015 trạm 110kV Tam An ngoài 2 lộ cấp điện cho KCN Long Thành, trạm còn cấp ra ngoài 4 lộ 22kV. 
        + Lộ 481 và 479 xây dựng mới cấp điện cho KCN Long Thành

        + Lộ 475 cấp điện cho xã An Phước, Tam An và các phụ tải phía Nam TP.Biên Hòa. Liên hệ công suất với lộ 472 trạm 110kV Long Thành.

        + Lộ 477 cấp điện cho xã An Phước và các phụ tải phía Nam TP.Biên Hòa. 

+ Lộ 483 và 485 cấp điện cho KCN An Phước.

Trạm 110kV Long Thành: năm 2015 trạm 110kV Long Thành cấp điện cho huyện Long Thành thông qua 3 lộ 22kV.
       + Lộ 472 cấp điện cho xã An Phước và Thị Trấn Long Thành. Liên hệ công suất với lộ 475  trạm 110kV Tam An.

       + Lộ 476 cấp điện cho xã Long Phước và long An. Liên hệ công suất với lộ 479  trạm 110kV Gò Dầu.

       + Lộ 479 cấp điện cho xã Long Đức và Thị Trấn Long Thành. Liên hệ công suất với lộ 477  trạm 110kV Tam An.

11. Huyện Nhơn Trạch

Trạm 110kV Long Thành: năm 2015 trạm 110kV Long Thành cấp điện cho huyện Nhơn Trạch thông qua 6 lộ 22kV.
       + Lộ 471 cấp điện cho xã Phước Thiền và khu CN công nghệ cao. Liên hệ công suất với lộ 473  trạm 110kV Long Thành.

       + Lộ 473 cấp điện cho xã Phước Thiền và Phú Hội. Liên hệ công suất với lộ 473  trạm 110kV Nhơn Trạch.

       + Lộ 475 cấp điện cho KCN Nhơn Trạch

       + Lộ 477 cấp điện cho xã Hiệp Phước, Long Thọ và Phước An. Liên hệ công suất với lộ 479  trạm 110kV Nhơn Trạch.

       + Lộ 478, 480 cấp điện cho xã Phú Hội, Phú Thạnh và KCN Nhơn Trạch. Liên hệ công suất với lộ 475, 477  trạm 110kV Nhơn Trạch.

Trạm 110kV Nhơn Trạch: năm 2015 trạm 110kV Nhơn Trạch cấp điện cho huyện Nhơn Trạch thông qua 5 lộ 22kV, trong đó có 1 cấp điện cho CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh.
        + Lộ 471 xây dựng mới cấp điện cho các xã: Phú Đông, Đại Phước và Phú Hữu (các xã này trước đây cấp điện từ lộ 473 trạm Long Thành). Liên hệ công suất với lộ 477 trạm 110kV Nhơn Trạch.

        + Lộ 473 xây dựng mới cấp điện cho xã Phú Thạnh và Long Tân (các xã này trước đây cấp điện từ lộ 473 trạm Long Thành). Liên hệ công suất với lộ 473 trạm 110kV Long Thành.

       + Lộ 475 xây dựng mới cấp điện cho NM xi măng (NM xi măng trước đây cấp điện từ lộ 478 trạm Long Thành). Liên hệ công suất với lộ 477 trạm 110kV Nhơn Trạch.

        + Lộ 477 xây dựng mới cấp điện cho các xã: Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh và Phước Khánh (các xã này trước đây cấp điện từ lộ 480 trạm Long Thành). Liên hệ công suất với lộ 477 trạm 110kV Nhơn Trạch.

        + Lộ 479 xây dựng mới cấp điện cho cụm CN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh.
Tóm lại, dự kiến đến năm 2015, toàn tỉnh Đồng Nai có 171/171 xã, phường, thị trấn có điện (đạt 100%) với hơn 99% số dân được dùng điện lưới quốc gia.
Toàn bộ hệ thống lưới điện trung áp đã được thiết kế và tính toán chế độ làm việc phù hợp với từng giai đoạn theo đơn vị huyện, thị đảm bảo độ an toàn cấp điện cao và chất lượng cho các phụ tải.

Chi tiết xem trong các bản đồ và sơ đồ lưới điện toàn tỉnh, thành phố Biên Hòa, thị xã và các huyện cùng các phụ lục tính toán trong tập II - Phụ lục.

VI.3.3. Lưới hạ áp:

- Nhìn chung lưới điện thiết kế vận hành hình tia, trừ các phụ tải có yêu cầu đặc biệt phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng.
- Loại dây, tiết diện và bán kính lưới điện 0,4kV cho các phụ tải dân sinh phù hợp với tiêu chuẩn đã nêu ở phần trên.

- Cột hạ áp: Đối với khu vực đô thị dùng cột bê tông ly tâm 8,5m và 10m để có thể kết hợp lắp đặt đèn đường. Còn đối với khu vực nông thôn: dùng phổ biến loại cột bê tông vuông 8,5m cho các đường trục.
- Công tơ: mọi hộ sử dụng điện đều phải lắp đặt công tơ nhằm ngăn ngừa tổn thất. Sử dụng các hòm công tơ nhựa (loại cho 1, 2 hoặc 4 công tơ) chuyên dùng kín, khóa và có gông.

Dự kiến khối lượng xây dựng mới đường dây hạ áp và công tơ toàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 như sau:

* Đường dây hạ áp:


1375 km
* Công tơ:



228.000 cái[image: image1.png]
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